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Kính thưa Quý Cổ đông, 

 

Thay mặt Hội Đồng Quản Trị Tập Đoàn Thiên Long, tôi xin trân trọng gửi đến toàn thể cán bộ 

công nhân viên, quý khách hàng, các đối tác trong, ngoài nước và các cổ đông lời chúc sức 

khỏe và lòng biết ơn sâu sắc vì sự tin tưởng, hỗ trợ Quý vị đã dành cho Thiên Long trong suốt 

những năm qua. 

Bất chấp những khó khăn chung của nền kinh tế, Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thiên Long, với 

vị thế là Tập đoàn Văn phòng phẩm số 1 tại Việt Nam, vẫn phát triển một cách mạnh mẽ cùng 

nền tảng nguồn lực vững chắc được tạo lập từ nhiều năm qua.  

Bằng sự nỗ lực không ngừng của ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, Tập 

Đoàn Thiên Long đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quan trọng trong sản xuất, kinh doanh 

của năm 2012. Đặc biệt, năm 2012 ghi nhận thành công vượt bậc của Thiên Long trong lĩnh 

vực xuất khẩu. Cùng với mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 75% và thành công nổi trội ở thị 

trường Mỹ, Thiên Long đã khẳng định vị thế vững chắc của mình trên thị trường quốc tế, đặt 

nền tảng vững chắc cho những bước tiến xa hơn cho Tập đoàn trong tương lai.  

Song song với những thành quả ấn tượng đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Tập 

đoàn Thiên Long luôn thể hiện được ý thức trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng thông qua 

những hoạt động tri thức thiết thực, mang tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc. Bên cạnh đó, vốn 

hóa thị trường của cổ phiếu TLG đạt 400 tỷ, tăng hơn 60%, so với gần 250 tỷ cuối năm 2011.  

Để có được những thành công đó, cần phải kể đến sự đóng góp rất lớn của Quý cổ đông, 

những người đã và đang sát cánh cùng Tập đoàn Thiên Long trong những năm đầy khó khăn 

của nền kinh tế nói chung và của thị trường chứng khoán nói riêng.  

Với năng lực và kinh nghiệm của Ban Lãnh đạo, với niềm tự hào và khát vọng mà mỗi người 

lao động Tập đoàn luôn cháy bỏng, tất cả chúng ta tin tưởng rằng, năm 2013 sẽ tiếp tục là một 

năm phát triển thành công của Tập đoàn. 

Với những chiến lược phát triển đặt ra trên cơ sở những kế hoạch, dự án sát thực tế mà toàn 

thể Tập đoàn đang tập trung theo đuổi, chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào những bước tiến 

nhảy vọt của Tập đoàn trong thời gian sắp đến. 

Hội đồng Quản trị và cá nhân tôi luôn cam kết sẽ phấn đấu hết mình vì sự nghiệp phát triển 

bền vững, lâu dài của Thiên Long. Chúng tôi mong nhận được sự đồng thuận và hỗ trợ nhiệt 

thành của Quý cổ đông để chúng ta có thể vững bước trên con đường thực hiện mục tiêu 

chiến lược của Tập đoàn, nâng thương hiệu Thiên Long lên một tầm cao mới, bảo vệ và gia 

tăng lợi ích lâu dài của Quý Cổ đông và đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội. 

Xin cám ơn và trân trọng kính chào Quý Vị, 

TM. Hội đồng Quản trị 

Chủ tịch 

 

                       

 

Cô Gia Thọ 
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1. Thông tin khái quát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên công ty : Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thiên Long 

Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thiên Long 

Mã chứng khoán : TLG 

Logo : 
 

 

Vốn điều lệ : 211.799.700.000 VNĐ 

Trụ sở chính : Lô 6-8-10-12 đường số 3, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, 

quận Bình Tân, TP. HCM 

Điện thoại : (84-8) 3750 5555 

Fax : (84-8) 3750 5577 

Email : info@thienlonggroup.com 

Website : www.thienlonggroup.com 

Giấy chứng 

nhận ĐKKD 

: Số 4103003187, đăng ký lần đầu ngày 14 tháng 03 năm 2005, đăng ký 

thay đổi lần thứ 7 ngày 18 tháng 12 năm 2012. 

Hệ thống phân phối  

Tại Việt Nam, mạng lưới nhà phân phối Thiên Long phủ khắp 63/63 

tỉnh thành trên cả nước với trên 135 nhà phân phối, hơn 45.000 

điểm bán hàng, với 2 tổng kho tại miền Nam và Miền Bắc. 

Về thị trường xuất khẩu, sản phẩm Thiên Long đã có mặt tại hơn 

30 nước ở khắp 5 châu lục trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng doanh 

thu xuất khẩu bình quân đạt trên 50% mỗi năm. 

Lĩnh vực hoạt động 

Thiên Long được đánh giá là thương hiệu số 1 văn phòng phẩm tại 

Việt Nam. Các sản phẩm của Thiên Long bao gồm: Bút Viết, Dụng 

Cụ Văn Phòng, Dụng Cụ Học Sinh, Dụng Cụ Mỹ Thuật, đáp ứng 

nhu cầu tiêu dùng từ bậc mầm non, tiểu học, trung học, đại 

học…đến nhân viên, cấp điều hành. 

Hệ thống phân phối 

Tại Việt Nam, mạng lưới nhà phân phối Thiên Long phủ khắp 63/63 

tỉnh thành trên cả nước với trên 135 nhà phân phối, hơn 45.000 

điểm bán hàng và 2 tổng kho tại Miền Nam và Miền Bắc. 

Về thị trường xuất khẩu, sản phẩm Thiên Long đã có mặt tại hơn 30 

nước ở khắp 5 châu lục trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng doanh thu 

xuất khẩu bình quân đạt trên 50% mỗi năm.  

mailto:info@thienlonggroup.com
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Sứ mệnh 

Cung cấp văn phòng phẩm, bút viết 

phục vụ cho việc học và chinh phục 

đỉnh cao tri thức. 

Giá trị cốt lõi 

Tiên phong trong công nghệ và sáng tạo để tạo ra 

những sản phẩm đột phá phục vụ người tiêu dùng, 

cùng nhau xây dựng cộng đồng Thiên Long phát 

triển vững mạnh, mang tính nhân đạo nhân văn. 
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2. Lịch sử hình thành và phát triển 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

2008 - 2011 

Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập 

Đoàn Thiên Long. Mã cổ phiếu TLG được niêm 

yết tại sàn giao dịch chứng khoán TP HCM vào 

năm 2010. Trong thời gian này công ty cũng 

gia tăng vốn điều lệ từ 120.000.000.000 VNĐ 

lên 176.500.000.000 VNĐ 

2012 
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thiên Long đã 

tiến hành tăng vốn điều lệ từ 176.500.000.000 

VNĐ lên 211.799.700.000 VNĐ thông qua 

phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tăng vốn cổ 

phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. 

2005 - 2007 
Công ty TNHH SX-TM Thiên Long chính thức 

chuyển đổi thành Công ty Cổ phần SX-TM 

Thiên Long với vốn điều lệ 100.000.000.000 

VNĐ vào năm 2005, tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 

120.000.000.000 VNĐ. 

1981 - 1995 
Cơ sở bút bi Thiên Long được thành lập, dần 

dần đa dạng hóa sản phẩm, đầu tư trang thiết bị 

và mở rộng thị trường bút viết trong cả nước. 

1996 - 2004 
Công ty TNHH SX-TM Thiên Long ra đời vào 

năm 1996, đánh dấu một giai đoạn phát triển 

mới về nâng cao chất lượng sản phẩm, năng 

lực sản xuất, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm. 
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3. Những sản phẩm tiêu biểu 

 

 

  

Bút Viết (TL, Bizner) 

Nhóm bút viết của Thiên Long đa dạng về mẫu 

mã và chủng loại, với các dòng sản phẩm như 

bút bi, bút gel, bút lông bi, bút lông kim, ...với 

các nguyên liệu chính được nhập khẩu từ Đức, 

Thụy Sĩ, đảm bảo chất lượng ổn định và chất 

lượng tốt nhất cho người tiêu dùng.  

 

 

Dụng Cụ Văn Phòng (FlexOffice) 

Thiên Long cung cấp tất cả các dụng cụ cần 

thiết cho giới văn phòng như bìa, file, lông bảng, 

lông dầu, dao rọc giấy, bấm kim, giấy văn 

phòng, mực in…Với tiêu chí trở thành “Cộng sự 

đắc lực” cho giới Văn phòng, các sản phẩm của 

Thiên Long mang đặc tính tiện dụng và không 

gây hại với môi trường. 

 

 

  

 
Dụng Cụ Học Sinh (Điểm 10) 

Bao gồm các nhóm sản phẩm như bảng học 

sinh, phấn, thước kẻ, chuốt bút chì, gôm, 

keo khô, hồ dán, compa, kéo, tập...Thiên 

Long cung cấp tất cả các sản phẩm cần thiết 

phục vụ cho việc học tập của các em học 

sinh, với mục đích giúp các em “Tiếp cận tri 

thức” một các nhanh nhất và tiện lợi nhất. 
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Dụng Cụ Mỹ Thuật (Colokit) 

Với mục tiêu “Nuôi dưỡng niềm say mê 

học tập”, các sản phẩm mỹ thuật của 

Thiên Long có màu sắc đa đạng, tiện 

dụng giúp các bạn nhỏ thỏa sức sáng tạo 

và phát triển tư duy. Dụng Cụ Mỹ Thuật 

bao gồm sáp nặn, sáp màu, chì màu,  

màu nước… 
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Tập đoàn Thiên Long vinh dự là một trong 11 doanh nghiệp xuất sắc được trao tặng danh hiệu giải 

thưởng vàng Chất Lượng Quốc Gia năm 2011 và 17 năm liền được người tiêu dùng bình chọn là 

HVNCLC (từ năm 1997 đến 2013).  

Ngoài ra, thương hiệu Thiên Long đã vinh dự được người tiêu dùng cả nước bình chọn là “Thương 

hiệu nổi tiếng nhất ngành hàng Văn phòng phẩm Việt Nam năm 2010” do Phòng thương mại và 

công nghiệp Việt Nam công bố trong số danh sách 500 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam.  

Tập đoàn Thiên Long cũng đã nhận được nhiều giải thưởng, tiêu biểu như giải thưởng “Khi Tổ 

Quốc Cần” cho chương trình “Tiếp Sức Mùa Thi”; giải thưởng “Doanh Nghiệp Xanh”; giải thưởng 

“Sao vàng Đất Việt” … và được vinh danh trong Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu về trách nhiệm xã 

hội.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Những giải thưởng, chứng nhận tiêu biểu 
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Các công ty con, công ty liên kết 

Danh sách các công ty con 

STT Tên 
Ngành nghề kinh 

doanh chính Địa chỉ trụ sở chính 
Vốn điều 
lệ (VNĐ) 

% Tập 
Đoàn 
Thiên 

Long sở 
hữu 

01 
Công ty TNHH SX - TM Thiên 
Long Long Thành 

Sản xuất và kinh doanh 
văn phòng phẩm 

Đường số 7, Khu Công nghiệp 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

80 tỷ 100% 

02 

Công ty TNHH Một Thành viên 
Thương mại Dịch vụ Thiên Long 
Hoàn Cầu 

Kinh doanh văn phòng 
phẩm            

                                                                        

Lô 6-8-10-12, Đường số 3, 
Khu Công nghiệp Tân Tạo, 
quận Bình Tân, TP HCM                                                                     

20 tỷ 100% 

03 

Công ty TNHH Một Thành Viên 
Thương mại Dịch vụ Tân Lực 
Miền Nam 

Kinh doanh văn phòng 
phẩm             

 

Số 19-21 Lô B, đường Trường 
Sơn, phường 15, quận 10, TP 
HCM 

20 tỷ 100% 

04 

Công ty TNHH Một Thành Viên 
Thương mại Dịch vụ Tân Lực 
Miền Bắc 

Kinh doanh văn phòng 
phẩm             

Số 78, đường Bạch Đằng, 
phường Thanh Lương, quận 
Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 

10 tỷ 100% 

Công ty liên kết: không có 

  

Công ty CP Tập Đoàn  

Thiên Long 

Công ty TNHH MTV TMDV  

Thiên Long Hoàn Cầu 

Công ty TNHH SX - TM Thiên 
Long Long Thành 

Hệ thống các Công ty  

TNHH MTV TM - DV Tân Lực 

5. Mô hình quản trị và danh sách các công ty con 
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 6. Sơ đồ tổ chức 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ban Kiểm toán nội bộ 

Phó TGĐ Hành chính – Nhân sự kiêm 

Quản lý Chất lượng Toàn diện 

Phó TGĐ Phát triển 

Kinh doanh Quốc tế 

TGĐ Công ty TNHH MTV TM 

DV Thiên Long Hoàn Cầu 

TGĐ Công ty TNHH 

SXTM Thiên Long Long 

Thành 

TGĐ Công ty TNHH MTV TM 

DV Tân Lực Miền Nam 

TGĐ Công ty TNHH MTV TM 

DV Tân Lực Miền Bắc 

Đại Hội Đồng Cổ Đông 

Ban Kiểm soát 

Hội Đồng Quản trị 

Tổng Giám Đốc  

Điều hành 

Nhóm Phó TGĐ 

Cty CP Tập đoàn Thiên Long 

Phó TGĐ Phát triển 

Kinh doanh Nội địa 

 

 

Phó TGĐ  

Tài chính Kế toán 

Phó TGĐ Sản xuất 

Phó TGĐ Mua hàng 
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Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thiên Long 

7. Định hướng phát triển 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2013 tiếp tục thực hiện chiến 
lược 5 năm của Thiên Long (2010 – 
2014) với các mục tiêu  

 Trở thành Tập đoàn văn phòng phẩm số 1 

tại Việt Nam và hàng đầu tại Đông Nam Á 

 Chuyên môn hóa và tự động hóa sản xuất 

 Phát triển tất cả các kênh thương mại nội 

địa và kinh doanh quốc tế  

 Trở thành một trong những công ty có môi 

trường làm việc tốt nhất cho người lao 

động, đem lại lợi ích cao nhất cho khách 

hàng, lợi nhuận cao nhất cho Tập đoàn và 

cổ đông. 

Chiến lược phát triển trung và dài 
hạn 

 

 Phát triển để trở thành Tập đoàn văn 

phòng phẩm hàng đầu tại Đông Nam Á 

nói riêng và Châu Á nói chung 

 Tập trung vào kinh doanh quốc tế để 

thâm nhập vào thị trường thế giới (phát 

triển hàng hợp tác sản xuất, mở rộng thị 

trường xuất khẩu) 

 Đa dạng hóa chủng loại sản phẩm thông 

qua hàng hợp tác sản xuất, củng cố và 

đẩy mạnh việc mở rộng thị phần thị 

trường trong nước 

 Tập trung tự động hóa sản xuất nhằm 

nâng cao năng suất và công suất của các 

nhà máy trong Tập đoàn, hoàn thiện và 

nâng cao chất lượng sản phẩm 
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8. Mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Để đảm bảo người tiêu dùng tại Việt Nam cũng như trên 

thế giới luôn có sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, an 

toàn cho sức khỏe, hệ thống sản xuất của Thiên Long 

đang được vận hành theo 5 tiêu chí quản lý quốc tế 

(ISO) gồm chất lượng, môi trường, sức khỏe và an toàn 

nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, và kiểm soát phòng thí 

nghiệm.  

 

Khi đưa ra một sản phẩm mới, Tập đoàn Thiên Long 

luôn chú trọng đến yếu tố an toàn sức khỏe cho người 

sử dụng. Sự có mặt của sản phẩm Thiên Long tại hơn 

30 nước của 5 châu lục là một minh chứng rất rõ về tính 

an toàn của sản phẩm và đó chính là một trong những 

lợi thế cạnh tranh của thương hiệu Thiên Long. 

 

 

 

 các chương trình hoạt động cộng đồng của TLG (báo 

cáo thường niên) 
 

Với thông điệp “Sức Mạnh Tri Thức”, các hoạt 

động xã hội và cộng đồng của Tập Đoàn Thiên 

Long luôn gắn liền với hoạt động giáo dục và 

đào tạo. Không những tạo ra những sản phẩm 

giá trị là công cụ giúp cho mọi người học hỏi tri 

thức, Thiên Long còn tạo ra môi trường tri 

thức, giúp con người có nhiều cơ hội khám phá 

tri thức dễ dàng hơn.mmmmO 
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Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thiên Long 

9. Hoạt động cộng đồng 
 

 

 

 

Chương trình Tiếp Sức Mùa Thi 

Từ năm 2002, Thiên 

Long phối hợp cùng Bộ Giáo Dục và Đào 

Tạo, Trung Ương Hội Sinh Viên Việt Nam 

và Báo Thanh Niên tổ chức thực hiện 

chương trình “Tiếp Sức Mùa Thi”. Mục đích 

chương trình nhằm hướng dẫn, hỗ trợ các 

thí sinh bớt đi những gánh nặng, nỗi lo về 

phương tiện, nơi ăn ở.. trong lần đầu tiên 

tham dự các kỳ thi tuyển sinh đại học và 

cao đẳng trong cả nước. 

 

 

Chương trình “Góp Bút Thiên Long, Cùng Bạn Đến Trường” 

Được thực hiện từ năm 2008 tại các thành phố lớn, chương trình đã thu hút được sự tham gia của 

nhiều học sinh và trường học. Qua đó, các bạn học sinh sẽ đóng góp những cây bút Thiên Long đã 

qua sử dụng của mình để xây dựng quỹ học bổng cho các bạn học sinh nghèo hiếu học trong 

trường. Mỗi cây bút quyên góp được Thiên Long ủng hộ 200 đồng vào quỹ học bổng của mỗi 

trường. Thông qua chương trình, các em học sinh còn có thể học được rất nhiều bài học bổ ích về 

tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, phát huy sáng tạo, tiết kiệm và ý thức 

bảo vệ môi trường. 

 

Ngoài ra, Tập đoàn Thiên Long đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình cổ xúy cho việc 

học tập và khám phá những điều thú vị trong cuộc sống như: Học bổng Lê Văn Tám, Vui Học Cùng 

Thiên Long, Tư Vấn Mùa Thi, Khám Phá Kho Tàng Kiến Thức,… Thiên Long với lịch sử hơn 30 

năm, muốn chuyển tải thông điệp “Sức mạnh Tri thức” đến với người tiêu dùng và cộng đồng xã 

hội, mong ước người tiêu dùng nhận được chân giá trị của những sản phẩm tri thức, và cùng nhau 

xây dựng, phát triển một xã hội văn minh và thịnh vượng dựa trên nền tảng của Sức mạnh Tri thức. 
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10. Quản trị rủi ro  

 

 

 

 

 

 

•  

 

•     

 

•    Rủi ro biến động giá dầu: 

Giá dầu tác động trực tiếp 

lên giá nhựa, trong khi đó 

diễn biến bất thường của giá 

dầu rất khó dự báo 

•  Rủi ro tỷ giá hối đoái: do 

nguồn cung cấp trong nước 

còn hạn chế về nhiều mặt 

nên phần lớn các nguyên vật 

liệu chính  phải được  nhập 

khẩu từ nước ngoài 

•    Sự thay đổi thường xuyên 

của chính sách tiền tệ và 

chính sách tài khóa tạo nên 

những rủi ro nhất định 

•   Rủi ro suy thoái kinh tế  

Rủi ro 

•   Sự biến động của tỷ giá hối 

đoái và giá dầu tác động không 

nhỏ đến giá thành sản phẩm 

của công ty do nguyên vật liệu 

nhập khẩu nói chung và nhựa 

nói riêng chiếm tỷ trọng đáng 

kể trong giá thành sản phẩm 

•     Suy thoái kinh tế ảnh hưởng 

rõ nét lên sức tiêu thụ của 

người tiêu dùng và các chính 

sách tiền tệ và tài khóa tác 

động đáng kể đến lợi nhuận 

của doanh nghiệp 

Tác động 

•  Nhờ có kinh nghiệm lâu năm 

trong ngành và mối quan hệ 

đối tác truyền thống với các 

nhà cung cấp lớn, công ty vẫn 

luôn kiểm soát được tình hình 

hoạt động sản xuất kinh 

doanh trong trường hợp giá 

nguyên vật liệu có sự biến 

động 

•    Chủ động sử dụng các công 

cụ bảo hiểm tỷ giá; tăng dự 

trữ ngoại tệ thông qua phát 

triển xuất khẩu, đồng thời 

giảm dần tỷ lệ nhập khẩu 

bằng cách chủ động nghiên 

cứu, nắm bắt, chuyển giao 

công nghệ để tự sản xuất máy 

móc thiết bị, từng bước chủ 

động nguyên vật liệu đầu vào  

•   Thực hiện các giải pháp 

quản lý hiệu quả nhằm giữ 

vững tốc độ tăng trưởng về 

doanh thu, lợi nhuận và phát 

triển thị trường. 

Giải pháp 
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Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thiên Long 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận thức được các rủi ro trên sẽ gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh, Thiên Long luôn chú trọng công tác quản trị rủi ro. Ngoài ra, với vị thế 

là một doanh nghiệp có quy mô lớn và là một trong những doanh nghiệp 

hoạt động có hiệu quả nhất trong ngành liên tục trong nhiều năm qua, Thiên 

Long luôn tìm thấy trong sự thách thức khắc nghiệt của thị trường những cơ 

hội phát triển dựa trên những lợi thế cạnh tranh từ chính năng lực nội tại của 

mình như: 

 Thương hiệu “Thiên Long” có uy tín và luôn là ưu tiên lựa chọn số 1 

của khách hàng 

 Chất lượng sản phẩm tốt và dịch vụ chu đáo 

 Hệ thống phân phối rộng khắp trong cả nước và gắn bó lợi ích chặt 

chẽ với Công ty 

Công ty có một nền tảng quản trị nội bộ tốt, luôn có tính đồng thuận cao, mọi 

người có trách nhiệm với công việc và tạo được tinh thần hợp tác. Những ưu 

điểm này giúp khả năng quản trị rủi ro của công ty đạt hiệu quả cao. 
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PHẦN II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

 

 

1. Tóm tắt hoạt động năm 2012   

2. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án 

3. Thông tin thành viên Hội đồng Quản trị 

4. Thông tin thành viên Ban Tổng Giám đốc 

5. Thông tin thành viên Ban Kiểm soát 

6. Chính sách nhân sự 

7. Thông tin cổ phần 
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Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thiên Long 

 

 

 

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thiên Long kết thúc năm 2012 với kết quả ấn tượng: 

Chỉ tiêu (đvt: triệu VNĐ) Năm 2011 Năm 2012 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản 949.886 962.581 1,34% 

Doanh thu thuần 1.043.592 1.216.345 16,55% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 109.217 132.080 20,93% 

Lợi nhuận khác   -966 3.624  

Lợi nhuận trước thuế 108.251 135.704 25,36% 

Lợi nhuận sau thuế 80.531 100.153 24,37% 

Tỷ lệ trả cổ tức 20% 20%  

 

 Doanh thu thuần đạt 1.216.345 triệu đồng, với mức tăng tương ứng 16,55% so với năm 2011 

 Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 100.153 triệu đồng, tăng 24,37% so với năm 2011 và vượt 

11,28% so với kế hoạch 2012 

 Tình hình sản xuất ổn định và phát triển, tự động hóa được tăng cường 

 Công ăn việc làm của người lao động được đảm bảo 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

STT Chỉ tiêu Đvt Năm 2011 Năm 2012 

1 Cơ cấu tài sản    

 - Tài sản dài hạn/Tổng Tài sản % 32,48% 32,44% 

 - Tài sản ngắn hạn /Tổng tài sản % 67,52% 67,56% 

2 Cơ cấu nguồn vốn    

 - Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu % 98,77% 74,46% 

 - Nợ phải trả/Tổng tài sản % 49,69% 42,68% 

3 Khả năng thanh toán    

 - Khả năng thanh toán nhanh lần 0,38 0,59 

 - Khả năng thanh toán hiện hành lần 1,48 1,69 

1.Tóm tắt Hoạt động năm 2012 
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STT Chỉ tiêu Đvt Năm 2011 Năm 2012 

4 Tỷ suất lợi nhuận (TSLN)    

 - TSLN sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu % 18,52% 19,45% 

 - TSLN sau thuế/Tổng tài sản % 9,46% 10,47% 

 - TSLN từ HĐ kinh doanh/Doanh thu thuần % 10,47% 10,86 % 

 - TSLN sau thuế/Doanh thu thuần % 7,72% 8,23% 

5 Vòng quay hoạt động    

 - Vòng quay hàng tồn kho Vòng 1,55 1,68 

 - Vòng quay Tài sản Vòng 1,23 1,27 

 

 

Cơ cấu tài sản 

Tập đoàn sử dụng tỷ trọng nợ vay ngắn hạn cao để tài trợ cho các hoạt động và nhu cầu vốn. Tỷ lệ 

tổng nợ vay so với nguồn vốn chủ sở hữu đã có bước cải thiện so với năm 2011 theo hướng giảm 

dần do Tập đoàn đã chủ động cơ cấu lại cấu trúc nguồn vốn. Trong năm 2012, trong diễn biến khó 

khăn của nền kinh tế, Tập đoàn đã tập trung cắt giảm các tài sản ngắn hạn có yếu tố rủi ro như 

hàng tồn kho, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn.  Một ưu điểm của Thiên Long là các 

khoản phải thu luôn được duy trì ở mức thấp và rủi ro đến từ các khoản phải thu này rất hạn chế. 

 

 

 

Khả năng thanh toán 

Do đặc điểm ngành hàng tiêu dùng, cơ cấu tài sản ngắn hạn thường có hàng tồn kho chiếm tỷ 

trọng cao nên tác động tới khả năng thanh toán nhanh của Tập đoàn. Trong tình hình khó khăn của 

năm 2012, dòng tiền và các hệ số thanh toán nhanh, thanh toán hiện hành của Tập đoàn có thể 

được xem là “lội ngược dòng”, tăng cao hơn đáng kể so với năm 2011. 

23% 

0% 

10% 

65% 

2% 
Tiền và các khoản 
tương đương tiền 

Các khoản đầu tư tài 
chính ngắn hạn 

Các khoản phải thu 
ngắn hạn 

Hàng tồn kho 

Tài sản ngắn hạn khác 

8% 

61% 

16% 

3% 12% 
Các khoản đầu tư 
tài chính dài hạn 

Tài sản cố định 
hữu hình 

Tài sản cố định vô 
hình 

Chi phí xây dựng 
cơ bản dở dang 

Tài sản dài hạn 
khác 

Cơ cấu tài sản ngắn hạn tại ngày 31/12/2012 Cơ cấu tài sản dài hạn tại ngày 31/12/2012 
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Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thiên Long 

Trong tương lai, Công ty vẫn sẽ giữ chính sách duy trì các chỉ tiêu thanh toán nhằm đảm bảo tính 

thanh khoản và nhu cầu vốn lưu động hợp lý cho sản xuất kinh doanh. 

Tỷ suất lợi nhuận 

Bên cạnh thực hiện nhiều biện pháp ổn định giá thành, kiểm soát tốt chí phí, Tập đoàn tập trung tái 

cơ cấu lại nguồn vốn và tài sản nên các tỷ suất lợi nhuận trong năm 2012 được cải thiện. ROE tăng 

từ 18,52% lên 19,45%, đạt tỷ lệ khá cao trong ngành sản xuất nói chung và bút viết văn phòng 

phẩm nói riêng. 

Vòng quay hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho trong năm 2012 có sự tăng trưởng tích cực so với năm 2011, vòng quay 

tài sản cũng ghi nhận mức tăng nhẹ so với năm 2011                                                                                                                                                                                              
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        2. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án 

 

 

 

 

Các khoản đầu tư lớn 

Nhằm nâng cao tính hiệu quả hoạt động, Tập Đoàn Thiên Long đã tiếp tục đầu tư phát triển hệ 

thống ERP (Enterprise Resource Planning) SAP và chính thức vận hành vào giữa năm 2012.  

Ngoài ra trong năm, Tập đoàn cũng đã chọn lọc đầu tư thêm một số máy móc thiết bị thuộc dự án 

Nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh bút viết và văn phòng phẩm. 

 

Tình hình hoạt động các công ty con 

 

Công ty TNHH Một Thành viên Thương mại và Dịch vụ Thiên Long Hoàn Cầu có vốn điều lệ 20 tỷ, 

với sở hữu 100% vốn của Công ty mẹ. Thiên Long Hoàn Cầu là mũi nhọn trong việc thực hiện 

chiến lược chuyên môn hóa thương mại của Tập đoàn. Trong tình hình kinh tế đầy khó khăn, Thiên 

Long Hoàn Cầu vẫn đạt được tỷ lệ tăng trưởng doanh thu gần 13%. Qua những nỗ lực của Thiên 

Long Hoàn Cầu, Tập đoàn tiếp tục kiện toàn và mở rộng hệ thống phân phối và điểm bán. Cùng với 

chính sách bán hàng linh hoạt, các hoạt động hỗ trợ nhà phân phối trong năm đã mang lại kết quả 

tích cực, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng của Tập đoàn. 

Công ty TNHH SXTM Thiên Long Long Thành có trụ sở chính tại Khu Công nghiệp Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai, có vốn điều lệ 80 tỷ với sở hữu 100% vốn của Công ty mẹ. Nhà máy chuyên sản 

xuất các loại văn phòng phẩm và một số chủng loại bút viết phục vụ xuất khẩu. Với mục tiêu tăng tỷ 

trọng văn phòng phẩm trong cơ cấu doanh thu của Tập đoàn, Thiên Long Long Thành sẽ ngày 

càng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn. Trong năm 2012, 

doanh thu thuần của Thiên Long Long Thành đạt 333.143 triệu đồng, tăng 4% so với năm 2011. 

Bên cạnh đó, Tập đoàn Thiên Long còn góp 100% vốn vào hệ thống công ty Tân Lực, nhằm tập 

trung vào mảng bán hàng trực tiếp cho các doanh nghiệp (B2B) và bán lẻ, từng bước bao phủ các 

kênh tiêu thụ, tạo thế đứng vững chắc cho Tập Đoàn Thiên Long ở thị trường trong nước. Trong 

năm 2012, doanh thu thuần của hệ thống Tân Lực đạt hơn gấp 2,5 lần so với doanh thu thuần thực 

hiện năm 2011. 
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Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thiên Long 

3. Thông tin thành viên Hội đồng Quản trị  

 

 

  

ÔNG: TRẦN LỆ NGUYÊN 

Chức vụ: Thành viên 

 

 
ÔNG: HUỲNH VĂN THIỆN 

Chức vụ: Thành viên  

 

 

ÔNG: TRẦN KIM THÀNH 

Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT 

 

BÀ: TRẦN THÁI NHƯ 

Chức vụ: Thành viên 

 

ÔNG: CÔ GIA THỌ 

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT 
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BÀ: CÔ NGÂN BÌNH 

Chức vụ: Thành viên 

 

 

BÀ: CÔ CẨM NGUYỆT 

Chức vụ: Thành viên 

ÔNG: VÕ VĂN THÀNH NGHĨA 

Chức vụ: Thành viên 

 

ÔNG: PHẠM QUANG THANH 

Chức vụ: Thành viên 
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Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thiên Long 

 

Lý lịch thành viên Hội đồng Quản trị 

 

STT Hội đồng Quản trị Chức vụ Ghi chú 

01 Ông: Cô Gia Thọ Chủ tịch Hội đồng Quản trị  

02 Ông:Trần Kim Thành Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị TVHĐQT Độc lập 

03 Ông: Trần Lệ Nguyên Thành viên Hội đồng Quản trị TVHĐQT Độc lập 

04 Ông: Huỳnh Văn Thiện Thành viên Hội đồng Quản trị TVHĐQT Độc lập 

05 Bà: Trần Thái Như Thành viên Hội đồng Quản trị  

06 Bà: Cô Ngân Bình Thành viên Hội đồng Quản trị  

07 Ông: Phạm Quang Thanh Thành viên Hội đồng Quản trị  

08 Ông: Võ Văn Thành Nghĩa Thành viên Hội đồng Quản trị  

09 Bà: Cô Cẩm Nguyệt Thành viên Hội đồng Quản trị  

 

1. Ông Cô Gia Thọ 

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

Năm sinh: 1958 

CMND: 022031273 

Sở hữu cá nhân: 1.366.290 CP (6,45% VĐL của 

Công ty) 

Đại diện sở hữu: 11.106.975 CP (52,44% VĐL của 

Công ty, đại diện Công ty CP Đầu tư Thiên Long An 

Thịnh) 

 

Quá trình công tác: 

1981 - 1996: Chủ cơ sở sản xuất Bút Bi Thiên Long 

1996 - 2003: Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng 

Giám đốc Công ty TNHH SX-TM Thiên Long, Phó chủ tịch 

Hội Doanh nghiệp Trẻ TP. Hồ Chí Minh  

2003 - 2008: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty 

CP SX - TM Thiên Long 

2008 - nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên 

Long 

 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: 

 Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu 

tư Thiên Long An Thịnh 

 Thành viên HĐQT Công ty CP Kinh Đô 

  

Họ tên người có liên quan:   

 

STT Họvà tên Quan hệ Số cổ phần nắm giữ % Vốn điều lệ 

01 Trần Thái Như Vợ 280.688 1,33% 

02 Cô Ngưu Tu Cha 60.000 0,28% 

03 Cô Ngân Bình Em ruột 240.000 1,13% 
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04 Cô Phụng Bình Em ruột 15.840 0,07% 

05 Cô Cẩm Châu Em ruột 14.400 0,07% 

06 Cô Cẩm Ngọc Em ruột 103.200 0,49% 

07 Cô Gia Đức Em ruột 60.000 0,28% 

08 Cô Cẩm Nguyệt Em ruột 120.000 0,57% 

09 

Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên 

Long An Thịnh Chủ  tịch HĐQT 11.106.975 52,44% 
 

2. Ông Trần Kim Thành 

Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT 

Năm sinh: 1960 

CMND: 022007873 

Sở hữu cá nhân: 0 CP 

Đại diện sở hữu: 264.000 CP (1,25% VĐL của 

Công ty, đại diện Công ty TNHH Đầu tư Kinh 

Đô) 

 

 

 

 

 

 

Quá trình công tác: 

1978 - 1993: Kinh doanh Cơ sở bánh kẹo  

1993 - nay: Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty 

TNHH Đầu Tư Kinh Đô 

 

 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:  

 Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kinh Đô  

 Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Kinh Đô 

 Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Quốc tế truyền 

thông IMC 

 

Họ tên người có liên quan:  

STT Họvà tên Quan hệ Số cổ phần nắm giữ % Vốn điều lệ 

01 Trần Vinh Nguyên Em ruột 26.400 0,12% 

02 Trần Quốc Nguyên Em ruột 21.576 0,10% 

03 Công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô Tổng Giám đốc 264.000 1,25% 

 

3. Ông Trần Lệ Nguyên 

Chức vụ: Thành viên HĐQT 

Năm sinh: 1968 

CMND: 023062528 

Sở hữu cá nhân: 0 CP  

Đại diện sở hữu: 455.281 CP (2,15% VĐL của 

Công ty, đại diện Công ty CP Kinh Đô) 

 

 

Quá trình công tác: 

1985 - 1990: Làm kỹ thuật sản xuất tại Cơ sở sản xuất bánh ngọt 

Đô Thành  

1990 - 1991: Làm kỹ thuật sản xuất tại Xí nghiệp chế biến thực 

phẩm Quận 1  

1992 - nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Kinh Đô 

 

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:  

 Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kinh Đô 
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 Thành viên HĐQT Công ty CP Địa ốc Kinh Đô 

 Thành viên HĐQT Công ty CP Hùng Vương 

Họ tên người có liên quan:  

STT Họ và tên Quan hệ Số cổ phần nắm giữ % Vốn điều lệ 

01 Trần Vinh Nguyên Anh ruột 26.400 0,12% 

02 Trần Quốc Nguyên Em ruột 21.576 0,10% 

03 Công ty Cổ phần Kinh Đô Tổng Giám đốc 455.281 2,15% 

 

4. Ông Huỳnh Văn Thiện 

Chức vụ: Thành viên HĐQT 

Năm sinh: 1956 

CMND: 021866587 

Cổ phiếu nắm giữ: 601.500CP 

Tỷ lệ: 2,84% 

Họ tên người có liên quan: Không có 

 

Quá trình công tác: 

1977 - 1982: Phục vụ quân đội - Cục Chính trị    

1982 - 1987: Phóng viên Tòa soạn Báo Tuổi Trẻ  

1988 - 1989: Trưởng phòng  Tổ chức nhân sự Công ty Chợ Dân 

Sinh, Quận 1  

1989 - 1993: Phó Giám đốc Công ty TM và DV Tp.HCM  

1993 - 31/12/2008: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu nhớt và Hóa 

chất Việt Nam (Vilube) 

15/12/2006 – 20/08/2010   : Chủ tịch Quỹ Bản Việt (VCF) 

16/07/2006 – 12/2012: Thành viên HĐQT Công ty Quản lý Quỹ 

Bản Việt (VCAM) 

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: 

 Chủ tịch HĐQT Công ty Viet Land Capital 

 Đồng Chủ tịch HĐQT Viet Land Development Corp. 

 Thành viên HĐQT Công ty Euro Auto (BMW) 

 

 

5. Bà Trần Thái Như 

Chức vụ: Thành viên HĐQT 

Năm sinh: 1959 

CMND: 021667114 

Cổ phiếu nắm giữ: 280.688CP 

Tỷ lệ: 1,33% 

 

Quá trình công tác: 

2000 - 2008: Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty CP SX - TM Thiên 

Long  

2008: Tổng Giám đốc Công ty CP Thiên Long Long Thành  

2009: Cố vấn Ban điều hành Công ty CP Tập đoàn Thiên Long  

2009 - nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên 

Long 

Họ tên người có liên quan:  

STT Họ và tên Quan hệ Số cổ phần nắm giữ % Vốn điều lệ 

01 Cô Gia Thọ Chồng 1.366.290 6,45% 

02 Trần Xú Tài Em ruột 14.400 0,07% 
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Họ và tên người có liên quan: 

STT Họ và tên Quan hệ Số cổ phần nắm giữ % Vốn điều lệ 

01 Cô Gia Thọ Anh ruột 1.366.290 6,45% 

02 Cô Ngưu Tu Cha 60.000 0,28% 

03 Cô Phụng Bình Em ruột 15.840 0,07% 

04 Cô Cẩm Châu Em ruột 14.400 0,07% 

05 Cô Cẩm Ngọc Em ruột 103.200 0,49% 

06 Cô Gia Đức Em ruột 60.000 0,28% 

07 Cô Cẩm Nguyệt Em ruột 120.000 0,57% 

 

7. Ông Phạm Quang Thanh 

Chức vụ: Thành viên HĐQT 

Năm sinh: 1981 

CMND: 011989099 

Sở hữu cá nhân: 0 CP  

Sở hữu của tổ chức/ cá nhân có liên quan: 

1.238.699 CP (5,85% VĐL của Công ty: xem chi tiết 

Công ty/ người có liên quan) 

 

 

 

 

 

 

 

Quá trình công tác: 

2003 - 2005: Kinh tế viên Phòng Quản lý dự án - Trung tâm 

đầu tư - Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam 

2006 - 2007: Phó Phòng Đầu tư cổ phiếu chưa niêm yết Công 

ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt 

Từ 2007 - nay:  

 - Trưởng Phòng Đầu tư cổ phiếu 2  

 - Trưởng Phòng Phân tích cổ phiếu và Đầu tư BĐS  

 - Giám đốc Đầu tư cổ phiếu, BĐS và Tài sản khác  

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt 

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: 

 Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch Golf Việt Nam 
(VNG)  

 Thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng số 1 (VC1)  

6. Bà Cô Ngân Bình 

Chức vụ:  Thành viên HĐQT 

Năm sinh: 1961 

CMND: 022031274 

Cổ phiếu nắm giữ: 240.000CP 

Tỷ lệ: 1,13% 

 

 

Quá trình công tác: 

1981 - 2001: Quản đốc sản xuất Cơ sở Bút bi Thiên Long  

2002 - 2003: Trợ lý Giám đốc điều hành Công ty TNHH SX -

TM Thiên Long  

2004 - 2005: Trưởng phòng Đảm bảo Chất lượng Công ty CP 

SX - TM Thiên Long  

2005 - 2006: Trợ lý Giám đốc điều hành Công ty CP SX-TM 

Thiên Long  

2007 - 2008: Trưởng Ban Xây dựng cơ bản Công ty CP Tập 

đoàn Thiên Long  

2008 - nay:  Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên 

Long 
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Họ và tên người có liên quan:  

 

STT Họ và tên Quan hệ 

Số cổ phần 

nắm giữ 

% Vốn điều 

lệ 

01 Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt 

Giám đốc Đầu tư cổ phiếu, BĐS và Tài sản 

khác - Cty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt  650.522 3,07% 

02 

Qũy Đầu tư chứng khoán Bảo Việt - 

BVF1 

Giám đốc Đầu tư cổ phiếu, BĐS và Tài sản 

khác - Cty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt  588.177 2,78% 

 

9. Bà Cô Cẩm Nguyệt 

Chức vụ: Thành viên HĐQT 

Năm sinh: 1972 

CMND: 022587993 

Cổ phiếu nắm giữ: 120.000 CP 

Tỷ lệ: 0,57% 

 

Quá trình công tác: 

1993 - 2006: Thủ quỹ Công ty CP SX - TM Thiên Long  

2007 - 2008: Chuyên viên đầu tư - Thành viên HĐQT Công ty 

CP SX - TM Thiên Long  

2008 - nay: Chuyên viên đầu tư - Thành viên HĐQT Công ty CP 

Tập đoàn Thiên Long 

 

Họ và tên người có liên quan: 

STT Họ và tên Quan hệ Số cổ phần nắm giữ % Vốn điều lệ 

01 Cô Gia Thọ Anh ruột 1.366.290 6,45% 

02 Cô Ngưu Tu Cha 60.000 0,28% 

03 Cô Ngân Bình Chị 240.000 1,13% 

04 Cô Phụng Bình Chị 15.840 0,07% 

05 Cô Cẩm Châu Chị 14.400 0,07% 

06 Cô Cẩm Ngọc Chị 103.200 0,49% 

07 Cô Gia Đức Anh 60.000 0,28% 

08 Phan Nhựt Phương Chồng 152.400 0,72% 

  

8. Ông Võ Văn Thành Nghĩa 

Chức vụ:  Thành viên HĐQT 

Năm sinh: 1964 

CMND: 023140240 

Cổ phiếu nắm giữ: 680.777 CP 

Tỷ lệ: 3,21% 

Họ và tên người có liên quan: không có 

 

Quá trình công tác: 

1989 - 2007: Làm việc và tư vấn cho Ernst & Young, BRL 

Hardys, Saigontourist, Fosco, Nguyễn Kim, Hội Marketing 

Việt Nam  

2008 – T4/2012: Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn 

Thiên Long 
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4. Thông tin thành viên Ban Tổng Giám đốc 

 

 

 

 

 

 

 

  ÔNG: VÕ VĂN THÀNH NGHĨA 

Chức vụ: Tổng Giám Đốc 

 

 

ÔNG: PHAN NHỰT PHƯƠNG 

Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc 

Mua hàng 

ÔNG: NGUYỄN ĐÌNH TÂM 

Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc 

Sản xuất 

ÔNG: BÙI VĂN HUỐNG 

Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc 

Hành chính - Nhân sự kiêm 

Quản lý Chất lượng Toàn diện 

Chỉnh lại hình 
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 Kế  

 

 

 

 

 

 

 

  

ÔNG: HỒ NGỌC CẢNH 

Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc Tài 

chính Kế toán kiêm Kế toán trưởng 

 

 

ÔNG: NGUYỄN THƯỢNG VIỆT 

Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc 

Phát triển Kinh doanh Nội địa 

kiêm Tổng Giám đốc Công ty 

TNHH MTV TM DV Tân Lực 

Miền Nam 

 

ÔNG: TRẦN TRUNG HIỆP 

Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc 

Phát triển Kinh doanh Quốc tế 
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 Kế  

 

 

 

 

Những thay đổi trong Ban Tổng Giám đốc năm 2012 

 Ông Nguyễn Thượng Việt được bổ nhiệm vào vị trí Phó TGĐ Phát triển Kinh doanh Nội địa (bổ nhiệm 

mới) 

 Ông Hồ Ngọc Cảnh được bổ nhiệm vào vị trí Phó TGĐ Tài chính Kế toán, thay thế cho ông Võ Văn 

Thành  Nghĩa  (Tổng Giám đốc  Điều hành kiêm nhiệm) 

 Ông Trần Trung Hiệp được bổ nhiệm vào vị trí Phó TGĐ Phát triển Kinh doanh Quốc tế, thay thế cho 

ông Võ Văn Thành  Nghĩa  (Tổng Giám đốc Điều hành kiêm nhiệm) 

ÔNG: TRƯƠNG ANH HÀO 

Chức vụ: Tổng Giám Đốc Công 

ty TNHH MTV TMDV Thiên  

Long Hoàn Cầu 

ÔNG: TẠ QUANG THIÊN 

Chức vụ: Tổng Giám Đốc Công 

ty TNHH SXTM Thiên Long Long 

Thành 

ÔNG: ĐẶNG THANH CẢNH 

Chức vụ: Tổng Giám Đốc Công 

ty TNHH MTV TM DV Tân Lực 

Miền Bắc 
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Lý lịch Ban Tổng Giám đốc 

 

1. Ông Võ Văn Thành Nghĩa 

Chức vụ: Tổng Giám đốc 

Đã trình bày tại Lý lịch thành viên Hội đồng Quản trị 

 

2. Ông Nguyễn Đình Tâm 

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc 

Năm sinh: 1966 

CMND: 021593852 

Cổ phiếu nắm giữ:  110.792 CP 

Tỷ lệ: 0,52 % 

 

 

Quá trình công tác: 

1996 - 1997: Quản đốc Công ty TNHH TM - SX Thiên Long 

1997 - 2000: Phó Giám đốc Công ty TNHH TM - SX Thiên Long 

2000 - 2001: Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty TNHH TM - SX 

Thiên Long 

2002 - 2008: Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển (R&D) Công ty 

CP SX - TM Thiên Long 

2008 - nay: Phó Tổng Giám đốc Sản xuất Công ty CP Tập đoàn 

Thiên Long 

Họ và tên người có liên quan: 

STT Họ và tên Quan hệ Số cổ phần nắm giữ % Vốn điều lệ 

01 Trần Đình Long Em 96 0,0004% 

 

3. Ông Phan Nhựt Phương 

Chức vụ:  Phó Tổng Giám đốc 

Năm sinh: 1973 

CMND: 022389356 

Cổ phiếu nắm giữ: 152.400 CP 

Tỷ lệ: 0,72% 

 

 

Quá trình công tác: 

1994 - 1994: Chuyên viên bảo trì tại Công ty ô tô Sài Gòn 

1995 - 1996: Chuyên viên bán hàng tại Công ty Formosa 

1996 - 1998: Chuyên viên xuất nhập khẩu Công ty TNHH SX - 

TM Thiên Long 

1998 - 2001: Phó phòng Kinh doanh Công ty TNHH SX - TM 

Thiên Long 

2002 - 2008: Giám đốc Cung ứng Công ty CP SX - TM Thiên 

Long 

2008 - nay: Phó Tổng Giám đốc Mua hàng Công ty CP Tập đoàn 

Thiên Long 

Họ và tên người có liên quan: 

STT Họ và tên Quan hệ Số cổ phần nắm giữ % Vốn điều lệ 

01 Cô Cẩm Nguyệt Vợ 120.000 0,57% 

02 Phan Nhựt Toàn Anh 1.200 0,006% 
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4. Ông Bùi Văn Huống 

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc 

Năm sinh: 1970 

CMND: 024545594 

Cổ phiếu nắm giữ: 21.640CP 

Tỷ lệ: 0,1% 

Họ và tên người có liên quan: Không có 

 

 

 

 

Quá trình công tác: 

1995 - 1997:  Trưởng phòng Kinh doanh - Công ty sản xuất 

Khăn Giấy Thơm Luxta 

1997 - 1999: Quản đốc sản xuất - Công ty Điện tử Escatec 

Việt Nam 

1999 - 2005: Trưởng phòng đảm bảo chất lượng - Công ty 

Nitto Denko Việt Nam 

2005 - 2007: Giám đốc đảm bảo chất lượng - Công ty Nitto 

Denko Việt Nam 

2007 - 2008: Giám đốc quản lý chất lượng toàn diện Công ty 

CP Tập đoàn Thiên Long 

2008 - nay: Phó Tổng Giám đốc Hành chính nhân sự kiêm 

quản lý chất lượng toàn diện Công ty CP Tập đoàn Thiên 

Long 

 

5. Ông Hồ Ngọc Cảnh 

Chức vụ:  Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng  

Năm sinh: 1978 

CMND: 271331058 

Cổ phiếu nắm giữ: 18.112 CP 

Tỷ lệ: 0,08% 

Họ và tên người có liên quan: Không có 

 

 

Quá trình công tác: 

2002 - 2004: Kế toán Tổng hợp, Công ty TNHH SX - TM Thiên 

Long 

2005: Kế toán Trưởng, Chi nhánh Công ty CP SX - TM Thiên 

Long tại Hải Phòng 

2005 - 2010:  Kế toán Tổng hợp, Công ty CP Tập đoàn Thiên 

Long 

2010 - 2012: Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Thiên 

Long 

2012: Phó Tổng Giám đốc Tài chính Kế toán kiêm Kế toán 

trưởng Công ty CP Tập đoàn Thiên Long 

 

6. Ông Nguyễn Thượng Việt 

Chức vụ:  Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng Giám 

đốc Công ty TNHH TMDV Tân Lực  Miền  Nam  

Năm sinh: 1974 

CMND: 025028646 

Cổ phiếu nắm giữ: 67.507 CP 

Tỷ lệ: 0,32 % 

 

 

Quá trình công tác: 

1996 - 2007: Giám đốc sản xuất Công ty CP SX - TM Thiên 

Long 

2007 - 2008: Giám đốc chuỗi cung ứng Công ty TNHH TM DV 

Thiên Long Hoàn Cầu 

2008 - 2011: Tổng Giám đốc Công ty CP SX - TM Thiên Long 

Long Thành 

2011 - 2012: Tổng Giám đốc Công ty TNHH TM DV Tân Lực 

Miền Nam 
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2012 - nay: Phó Tổng Giám đốc Phát triển kinh doanh nội địa 

kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH TM DV Tân Lực Miền 

Nam 

 

Họ và tên người có liên quan:  

STT Họ và tên Quan hệ Số cổ phần nắm giữ % Vốn điều lệ 

01 Võ Bửu Chiêu Vợ 1.848 0,008% 

 
 
 

7. Ông Trần Trung Hiệp 

Chức vụ:  Phó Tổng Giám đốc  

Năm sinh: 1978 

CMND: 023780827 

Cổ phiếu nắm giữ: 13.400 CP 

Tỷ lệ: 0,063% 

 

 

 

 

 

 

8. Ông Trương Anh Hào 

Chức vụ:  Tổng Giám đốc công ty TNHH  

TMDV Thiên Long Hoàn Cầu 

Năm sinh: 1973 

CMND: 022706654 

Cổ phiếu nắm giữ: 27.000 CP 

Tỷ lệ: 0,127% 

 

 

 

9. Ông Tạ Quang Thiên 

Chức vụ:  Tổng Giám đốc Công ty TNHH SXTM 

Thiên Long Long Thành 

Năm sinh: 1975 

CMND: 024241844 

Cổ phiếu nắm giữ: 12.000 CP 

Tỷ lệ: 0,056% 

 

 

 

 

Quá trình công tác: 

2005 - 2006: Giám Đốc chi nhánh Công ty Thiên Long tại Hà 

Nội 

2007 - 2008: Giám đốc Kinh doanh Nội địa Công ty CP SX -

TM Thiên Long 

2009 - 2012: Trưởng VPĐD Công ty CP Tập đoàn Thiên Long 

tại Trung Quốc  

2012 - nay:  Phó Tổng Giám đốc Phát triển Kinh doanh Quốc 

tế Công ty CP Tập đoàn Thiên Long 

 

 

 

Quá trình công tác: 

1995 - 1997: Đại diện bán hàng Công ty Thép Việt  

1997 - 2005: Nhân viên Công ty CP SX - TM Thiên Long 

2005 - 2008: Giám đốc Kinh doanh Công ty CP Tập Đoàn 

Thiên Long  

2008 - nay: Tổng Giám đốc  Công ty TNHH TMDV Thiên Long 

Hoàn Cầu 

 

 

 

Quá trình công tác: 

1996 - 2003: Nhân viên kế toán Công ty TNHH SX-TM Thiên 

Long 

2003 - 2008: Giám đốc Tài chính kế toán kiêm Kế toán trưởng 

Công ty CP SX – TM Thiên Long 

2008 - 2009 : Kế toán trưởng Công ty TNHH TM-DV Thiên 

Long Hoàn Cầu 

 2009 – 2012 : Phó Tổng Giám đốc Tài chính Kế toán Công ty 
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10. Ông Đặng Thanh Cảnh 

Chức vụ:  Tổng Giám đốc Công ty TNHH TMDV  

Tân Lực Miền Bắc 

Năm sinh: 1974 

CMND: 272189416 

Cổ phiếu nắm giữ: 5.383 CP 

Tỷ lệ: 0,027% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TNHH SXTM Thiên Long Long Thành 

2012 – nay : Tổng Giám đốc Công ty TNHH SXTM Thiên 

Long Long Thành 

 

Quá trình công tác: 

 

1999 - 2004: nhân viên P.KD- Cty CP SXTM Thiên Long 

2005 - 2006: Giám Đốc chi nhánh Nha Trang – Công ty CP 

SXTM Thiên Long 

2007:  Giám Đốc Chi nhánh Hà Nội – Công ty CP SXTM 

Thiên Long 

2008 - 2010: Giám Đốc Bán hàng Miền Bắc 1 - Công ty TNHH 

TMDV Thiên Long Hoàn Cầu  

2011 - nay: Tổng Giám Đốc Công ty TNHH TMDV Tân Lực 

Miền Bắc 
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 5. Thông tin thành viên Ban Kiểm soát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÔNG: LÝ VĂN DŨ  

Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát 

ÔNG: TẠ HOÀNG SƠN 

Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát 

 

BÀ: NGUYỄN THỊ BÍCH NGÀ 

Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát 
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Lý lịch Ban Kiểm soát 

1. Bà Nguyễn Thị Bích Ngà 

Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát 

Năm sinh: 1973 

CMND: 022539430 

Cổ phiếu nắm giữ: 15.360CP 

Tỷ lệ: 0,07% 

 

 

Quá trình công tác: 

1992 - 2007: Kế toán thanh toán Công ty CP SX - TM Thiên Long  

2007 - 2009: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Thiên Long  

2009 - 2010: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Thiên 

Long  

2010 - nay: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Thiên Long 

 

Họ và tên người có liên quan: 

STT Họ và tên Quan hệ Số cổ phần nắm giữ % Vốn điều lệ 

01 Bùi Quang Minh Chồng 1.952 0,009% 

 

2. Ông Lý Văn Dũ 

Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát 

Năm sinh: 1966 

CMND: 024989162 

Cổ phiếu nắm giữ: 2.400 CP 

Tỷ lệ: 0,01% 

Họ và tên người có liên quan: Không có 

 

Quá trình công tác: 

2000 - 2002: Trưởng phòng bán hàng và tiếp thị Công ty TNHH DV & 

TM Hoàng Hà  

2002 - 2006: Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thành Lợi  

2006 - 2008: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP TM Địa Mã. Thành viên 

Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Thiên Long  

2009 - nay: Đại diện Phát triển kinh doanh (Văn phòng Trung Quốc) - 

Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Thiên Long 

 

3. Ông Tạ Hoàng Sơn 

Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát 

Năm sinh: 1962 

CMND: 021449290 

Cổ phiếu nắm giữ: 2.400CP 

Tỷ lệ: 0,01% 

Họ và tên người có liên quan: Không có 

 

Quá trình công tác: 

1981 - 2000: Kế toán trưởng Công ty Caric  

2000 - 2002: Kế toán trưởng Công ty Thép Việt Bình Dương  

2003 - 2008: Kế toán trưởng Công ty Vilube  

2008 - nay: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính Công ty Vilube 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

37 
 
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thiên Long 

6. Chính sách nhân sự 

 
 

 

 

 

Thống kê lao động 

Tổng số lao động của Tập đoàn tại thời điểm 31/12/2012 là 2.950 lao động, trong đó: 

 

- Trên đại học: 15 người 

- Đại học: 363 người 

- Cao đẳng: 191 người 

- Trung cấp: 242 người 

- Phổ thông: 2,124 người 

 

 

 

 

 

Chính sách đối với người lao động 

Chính sách khen thưởng 

Nhằm khuyến khích động viên CBCNV trong Tập đoàn gia tăng hiệu quả đóng góp, Tập đoàn có 

chính sách thưởng định kỳ, thưởng đột xuất cho cá nhân và tập thể. Việc xét thưởng căn cứ vào 

thành tích của cá nhân hoặc tập thể khi thực hiện công việc đạt được hiệu quả cao, có sáng kiến 

trong cải tiến phương pháp làm việc, có thành tích chống tiêu cực, lãng phí. 

 

Chế độ bảo hiểm xã hội, chăm sóc sức khỏe 

Ngoài chế độ bảo hiểm bắt buộc, Tập đoàn còn mua thêm cho toàn thể CBCNV loại hình Bảo 

hiểm 24/24 nhằm hỗ trợ phần nào các chi phí điều trị cũng như việc suy giảm khả năng lao động 

của CBCNV khi có bất kỳ rủi ro nào xảy ra. 

Hàng năm, Tập đoàn tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho CBCNV nhằm 

phát hiện bệnh lý để kịp thời chăm sóc và điều trị. 

Ngoài ra, Tập đoàn cũng tạo điều kiện cho CBCNV đi nghỉ mát hàng năm, tổ chức các hội thi văn 

nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết tập thể và rèn luyện sức khỏe. 

 

 

Nguồn nhân lực 

Trên đại học Đại học Cao đẳng 

Trung cấp Phổ thông TH 
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Chính sách lương và phụ cấp 

Tập đoàn xây dựng chính sách lương riêng phù hợp với đặc trưng ngành nghề hoạt động và bảo 

đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước, phù hợp 

với trình độ, năng lực và công việc của từng người, tạo được sự khuyến khích cán bộ công nhân 

viên của Tập đoàn làm việc hăng say, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của Tập 

đoàn. 

Đối với công nhân viên trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, ngoài mức lương cố định, Tập 

đoàn còn thực hiện chính sách trả lương hiệu quả theo năng suất lao động và sự tuân thủ nội quy 

lao động. 

Hàng năm, Tập đoàn thực hiện soát xét mức lương chung toàn Tập đoàn, qua đó đánh giá năng 

lực từng CBCNV để có quyết định điều chỉnh lương phù hợp. 

Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

Tập đoàn chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bao gồm đào tạo nhân viên mới và đào 

tạo thường xuyên, luôn ưu tiên phát triển nguồn nhân lực nội bộ bằng cách ưu tiên tuyển dụng 

trong nguồn nhân sự nội bộ mỗi khi có vị trí nào cần tuyển dụng thêm. Tập đoàn luôn tạo điều 

kiện phát triển nghề nghiệp cho nhân viên. 
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7. Thông tin cổ phần 
 

 

 

Các thông tin về cổ phiếu (tính đến ngày 30/10/2012) 

Vốn điều lệ : 211.799.700.000 đồng 

 

Mã chứng khoán : TLG 

Sàn niêm yết : HOSE 

Ngày bắt đầu niêm yết : 26/03/2010 

Số lượng cổ phiếu niêm yết : 21.179.970 

Số lượng cổ phiếu quỹ, số cổ phần hạn chế chuyển nhượng : 0 

Số lượng cổ phiếu lưu hành : 21.179.970 

 

Thông tin về cổ tức 

-  Cổ tức năm 2009: 1.800 đồng/cổ phần   

-  Cổ tức năm 2010: 2.000 đồng/cổ phần  

- Cổ tức năm 2011: 1.000 đồng/cổ phần  

                              10% bằng cổ phiếu  

- Cổ tức năm 2012: 1.000 đồng/cổ phần (dự kiến) 

         10% bằng cổ phiếu (dự kiến) 

Cơ cấu cổ đông (chốt ngày 30/10/2012) 

 

Cổ đông Số lượng cổ đông Số cổ phần nắm giữ Tỷ lệ/Vốn cổ phần 

Cổ đông trong nước    

 Tổ chức 18 14.626.032 69,06% 

 Cá nhân 456 5.518.139 26,05% 

Cổ đông nước ngoài    

 Tổ chức 8 995.407 4,70% 

 Cá nhân 14 40.392 0,19% 

Tổng cộng 496 21.179.970 100% 
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Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ (tính đến ngày 31/12/2012) 

Tên cổ đông Địa chỉ Số cổ phần Tỷ lệ % 

Công ty CP Đầu tư Thiên Long An Thịnh 

Đại diện sở hữu: Ông Cô Gia Thọ 

Lầu 15, 2 Bis-4-6 Lê Thánh Tôn, P. 

Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM 
11.106.975 52,44% 

Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt 94 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội  1.493.850 7,05% 

Cô Gia Thọ 
Số 07 Đường số 10, Phường Bình Trị 

Đông B, Quận Bình Tân, TP. HCM 
 1.366.290 6,45% 

Tổng cộng 13.967.115 65,94% 

(*) Thông tin cập nhật theo Báo cáo Quản trị Công ty đến ngày 31/12/2012  

 

Tỷ lệ sở hữu của Hội đồng Quản trị (tính đến ngày 31/12/2012) 

Chức 
danh 

Tên cổ đông Địa chỉ Số cổ phần Tỷ lệ % 

Chủ tịch Cô Gia Thọ 
Số 07 Đường số 10, Phường Bình Trị 
Đông B, Quận Bình Tân, TP. HCM 

Sở hữu cá 
nhân:1.366.290; 
Đại diện sở 
hữu: 11.106.975  58,89% 

Phó Chủ tịch Trần Kim Thành 
Đại diện Công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô 

264.000 1,25% 

Thành viên Trần Lệ Nguyên 
Đại diện Công ty CP Kinh Đô 

455.281 2,15% 

Thành viên Huỳnh Văn Thiện 38/6 C Nguyễn Văn Trỗi, Q Phú Nhuận, 
Tp.HCM 

601.500 2,84% 

Thành viên Trần Thái Như Số 07 Đường số 10, Phường Bình Trị 
Đông B, Quận Bình Tân, TP. HCM 

280.688 1,33% 

Thành viên Cô Ngân Bình 743/31P/5 Hồng Bàng, Phường 6, 
Quận 6, Tp.HCM 

240.000 1,13% 

Thành viên Phạm Quang Thanh 18 Ngõ 2 Hoa Lư, P Lê Đại Hành, Hai 
Bà Trưng, Tp.Hà Nội 

0 0 

Thành viên Võ Văn Thành Nghĩa 46J Trần Quốc Tuấn, Phường 1, Q Gò 
Vấp, Tp.HCM 

680.777  3,21% 

Thành viên Cô Cẩm Nguyệt 
Số 78, Đường 7A, P Bình Trị Đông B, 
Q Bình Tân, Tp.HCM 

120.000 0,57% 

Tổng cộng 15.115.511 71,37% 

(*) Thông tin cập nhật theo Báo cáo Quản trị Công ty đến ngày 31/12/2012  
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Tỷ lệ sở hữu của Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng (tính đến ngày 

31/12/2012) 

Chức danh Tên cổ đông Địa chỉ Số cổ phần Tỷ lệ % 

Tổng Giám đốc Võ Văn Thành Nghĩa 46J Trần Quốc Tuấn, Phường 

1, Q Gò Vấp, Tp.HCM 
680.777 3,21% 

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Tâm 189, Đường 29, P Bình Trị 

Đông B, Q Bình Tân, Tp.HCM 
110.792 0,52% 

Phó Tổng Giám đốc Phan Nhựt Phương Số 78, Đường 7A, P Bình Trị 

Đông B, Q Bình Tân, Tp.HCM 
152.400 0,72% 

Phó Tổng Giám đốc Bùi Văn Huống 279/41 Lô A4 C/cư Âu Cơ, 

Phường 5, Quận 11, Tp.HCM 
21.640 0,10% 

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thượng Việt Số 132, Đường 28, P Bình Trị 

Đông B, Q Bình Tân, Tp.HCM 
67.507 0,32% 

PTGĐ kiêm KT trưởng Hồ Ngọc Cảnh 77 Long Đức 1, xã Tam 

Phước,Tp.Biên Hòa, Đồng Nai 
18.112 0,08% 

Phó Tổng Giám đốc Trần Trung Hiệp Số 9, Đường 32B, P Bình Trị 

Đông B, Q. Bình Tân, Tp.HCM 
13.400 0,06% 

Tổng Giám đốc Công ty 

Thiên Long Hoàn Cầu 

Trương Anh Hào Số 33, Đường 32B, P Bình Trị 

Đông B, Q. Bình Tân, Tp.HCM 
27.000 0,13% 

Tổng Giám đốc Công ty 

Thiên Long Long Thành 

Tạ Quang Thiên 77 Phú Định, Phường 16, quận 

8, TP. HCM 
12.000 0,06% 

Tổng Giám đốc Công ty 

Tân Lực Miền Bắc 

Đặng  Thanh Cảnh 210, K2, Thống nhất Biên Hòa, 

Đồng Nai 
5.383 0,03% 

Tổng cộng 1.109.011 5,23% 

 (*) Thông tin cập nhật đến ngày 31/12/2012  

 

 Tỷ lệ sở hữu của Ban Kiểm soát (tính đến ngày 31/12/2012) 

Chức danh Tên cổ đông Địa chỉ Số cổ phần Tỷ lệ % 

Trưởng BKS Nguyễn Thị Bích Ngà 53/24 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Q 

Tân Bình, TPHCM 
15.360 0,07% 

Thành viên Lý Văn Dũ 345 Lầu 3, Lô D, chung cư Lạc Long Quân, 

Phường 5, Quận 11, Tp.HCM 
2.400 0,01% 

Thành viên Tạ Hoàng Sơn 361/39/6 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, 

Tp.HCM 
2.400 0,01% 

Tổng cộng 20.160 0,09% 

(*) Thông tin cập nhật theo Báo cáo Quản trị Công ty đến ngày 31/12/2012  
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Giao dịch cổ phiếu những người có liên quan đến HĐQT, Ban TGĐ, Ban Kiểm soát, Kế toán 

trưởng trong năm 2012: Chi tiết giao dịch trình bày tại phần V (Quản trị Công ty) 

Danh  

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

Cuối 2012, Tập đoàn hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 176.500.000.000 VNĐ lên 

211.799.700.000 VNĐ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2/2011 và phát hành cổ phiếu 

tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2011, trong đó: 

 Số lượng cổ phiếu đã phân phối phát hành trả cổ tức: 1.764.985 cổ phiếu 

 Số lượng cổ phiếu đã phân phối phát hành tăng vốn từ nguốn vốn chủ sở hữu: 1.764.985 
cổ phiếu 

 Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: 30 cổ phiếu lẻ bị hủy 

 

Ngày 25/12/2012, 3.529.970 cổ phầnTLG được niêm yết bổ sung  

 

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 

Các đợt phát hành chứng khoán khác đã thực hiện trong năm: không có 
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Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thiên Long 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN III. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

   

1. Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty     

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

3. Kế hoạch và định hướng của Hội đồng Quản trị 
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1. Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty 

 

 

 

Năm 2012 là năm nền kinh tế gặp nhiều khó khăn 

do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực 

đồng Euro, bất động sản đóng băng, vàng biến 

động mạnh, thâm hụt ngân sách, tái cấu trúc ngân 

hàng …Những ảnh hưởng từ kinh tế vĩ mô trong và 

ngoài nước đã làm sức mua giảm sút nghiêm trọng. 

Trong hoàn cảnh khó khăn này, hoạt động kinh 

doanh của Tập đoàn được giữ vững ổn định và 

phát triển với các những thành tích ấn tượng: 

 Doanh thu thuần của Tập đoàn đạt 1.216.345 triệu đồng, tăng 16,55% so với cùng kỳ 

 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty đạt 100.153 triệu đồng, vượt 11,28% so với kế 

hoạch 

 Doanh thu xuất khẩu đạt 136.986 triệu đồng, tăng trưởng với tốc độ cao lên đến 75% so với 

năm 2011. 

 

Bên cạnh đó, Thiên Long đã hoàn thành sớm mục tiêu chiến lược của Tập đoàn, trở thành 

một trong những công ty có môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động. Trong bối 

cảnh cả triệu người lao động rơi vào cảnh thất nghiệp, các chế độ lương, thưởng, phúc lợi, 

đào tạo của Cán bộ công nhân viên Thiên Long đều được đảm bảo, môi trường làm việc 

ngày càng được cải thiện.  
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Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thiên Long 

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

 

 

 

Các thành quả ấn tượng nói trên ghi đậm dấu ấn những nỗ lực không ngừng của Ban lãnh đạo và 

gần 3.000 lao động của Tập đoàn Thiên Long. Chính sự đồng tâm hiệp lực, tâm huyết, cùng nhau 

chia sẻ khó khăn của đội ngũ cán bộ công nhân viên Thiên Long, kỹ năng quản trị doanh nghiệp 

của Ban Tổng Giám đốc, sự tín nhiệm của thị trường, của người tiêu dùng đối với Thiên Long và 

nền tảng mà Thiên Long đã tạo dựng hơn 30 năm qua chính là cơ sở vững chắc để Tập đoàn vượt 

qua những năm đầy khó khăn của kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. 

Thành công của Thiên Long trong năm 2012 không chỉ là Vượt qua khủng hoảng mà quan trọng 

hơn, thành công của Thiên Long là tiếp tục tạo lập một nền tảng vững chắc để Chắp cánh vươn xa. 

 

Thiên Long đã chuẩn bị sẵn sàng mọi nguồn lực bên trong nội bộ Tập đoàn, từ sản xuất, nghiên 

cứu và phát triển sản phẩm mới, đến tuyển dụng và đào tạo, tái cơ cấu tài chính, quản lý an toàn và 

chất lượng… 

ỉ 

Đồng thời, Thiên Long cũng đã chuẩn bị các nền tảng bên ngoài như hoàn thiện hệ thống phân 

phối, phát triển tất cả các kênh thương mại nội địa, từ hệ thống phân phối truyền thống đến hiện 

đại, từ hệ thống phân phối sỉ lẫn bán lẻ đến tận tay người tiêu dùng. Vị thế của Thiên Long được 

khẳng đinh trên thị trường quốc tế, công tác chuẩn bị thị trường cho các sản phẩm mới và thị 

trường mới được triển khai một cách bài bản và tích cực 

Với những kết quả đáng tự hào, có thể nói năm 2012 Ban Điều hành Tập đoàn đã cơ bản hoàn 

thành sứ mệnh lịch sử của mình, tiến gần hơn đến 4 mục tiêu trong chiến lược 5 năm của Tập 

đoàn. Từ các kết quả đạt được trong năm 2012, Hội Đồng Quản Trị tin rằng Tập Đoàn Thiên Long 

sẽ hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh đề ra cho năm 2013, đồng thời, tiến thêm một bước 

lớn để đạt được mục tiêu chiến lược 5 năm (2010-2014) của Tập đoàn. 
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3. Kế hoạch và định hướng của Hội đồng Quản trị 

 

 

 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long dự kiến trình Đại Hội đồng Cổ đông năm tài 

chính 2012 phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 như sau: 

Doanh thu thuần       :  1.400.000.000.000 đồng 

Lợi nhuận sau thuế  :     110.000.000.000 đồng 

Cổ tức                       :   10% tiền mặt, 10% bằng cổ phiếu 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Định hướng phát triển dài hạn: 

 Phát triển để trở thành tập đoàn văn phòng phẩm hàng đầu tại Đông Nam Á nói riêng và Châu Á 

nói chung 

 Tập trung vào kinh doanh quốc tế để thâm nhập vào thị trường thế giới (phát triển hàng hợp tác 

sản xuất, mở rộng thị trường xuất khẩu) 

 Đa dạng hóa chủng loại sản phẩm thông qua hàng hợp tác sản xuất, củng cố và đẩy mạnh việc 

mở rộng thị phần thị trường trong nước 

 Tập trung tự động hóa sản xuất nhằm nâng cao năng suất và công suất của các nhà máy trong 

Tập đoàn, hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm 

 Cải tiến kỹ thuật sản xuất nhằm hạ thấp giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh. 

 

Mục tiêu chiến lược 5 năm (2010-2014) của  Tập đoàn: 

1. Trở thành Tập đoàn VPP số 1 tại Việt Nam và hàng đầu tại Đông Nam Á 

2. Chuyên môn hóa và tự động hóa sản xuất  

3. Phát triển tất cả kênh thương mại nội địa và kinh doanh quốc tế 

4. Trở thành một trong những công ty có môi trường làm việc tốt nhất cho 

người lao động, đem lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, lợi nhuận cao 

nhất cho Tập đoàn và cổ đông. 
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Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thiên Long 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PHẦN IV: BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

  

1. Đánh giá kết quả hoạt động và tình hình tài chính năm 2012 

2. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức và chính sách quản lý 

3. Kế hoạch phát triển  

4. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc với ý kiến kiểm toán 
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1. Đánh giá kết quả hoạt động và tình hình tài chính năm 2012 

 

 
 

Năm 2012 khép lại một năm đầy khó khăn của nền kinh tế Việt Nam. Chỉ số giá tiêu dùng cuối năm 

tăng 6,81%, giảm mạnh so với tốc độ phi mã 18,13% của năm 2011 và thấp nhất kể từ năm 2009 

đến nay. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho việc thắt chặt tiền tệ và tài khóa để kiểm soát lạm phát là 

tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 5,03%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 6-6,5% đề ra và là mức tăng thấp 

nhất trong hai thập kỷ qua. Lần đầu tiên sau gần hai thập kỷ, Việt Nam xuất siêu nhưng chủ yếu do 

nhu cầu nhập khẩu sụt giảm khi sản xuất đình đốn.  

55.000 doanh nghiệp đã giải thể, ngừng hoạt động, khiến cả triệu người lao động rơi vào cảnh thất 

nghiệp. Cộng cả năm 2011, con số này lên đến gần 110.000. Phòng Thương mại và Công nghiệp 

(VCCI) nhận định đây là một trong những giai đoạn đen tối nhất của doanh nghiệp Việt Nam. 

Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, Tập đoàn Thiên Long tập trung toàn lực để thực hiện mục 

tiêu đề ra, vừa tập trung đối mặt, linh hoạt tháo gỡ khó khăn trong hiện tại, vừa tìm ra những cơ hội 

kinh doanh, những quyết định đột phá trong khủng hoảng, vừa chuẩn bị các nguồn lực để đón đầu 

các cơ hội trong tương lai  khi nền kinh tế khởi sắc.   

Trong năm 2012, doanh thu thuần của Tập đoàn Thiên Long đạt 1.216.345 triệu đồng, tăng 16,55% 

so với năm 2011. Lợi nhuận sau thuế của toàn Tập đoàn đạt 100.153 triệu đồng, tăng 24,37% so 

với năm 2011 và vượt 11,28% so với chỉ tiêu kế hoạch thông qua tại Đại hội Đồng Cổ đông năm tài 

chính 2011.  

 

Thực tế đạt được so với kế hoạch  Kế hoạch 2012 Thực hiện 2012 % KH 2012 

Doanh thu thuần 1.200.000 1.216.345 101% 

Lợi nhuận sau thuế 90.000 100.153 111% 

 

(*) Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu được trình bày lại theo Chuẩn mực kế toán VAS 30: số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trước sự 

kiện phát hành tăng vốn ngày 25/12/2012 từ nguồn vốn chủ sở hữu được điều chỉnh với giả thuyết sự kiện này đã xảy ra tại thời điểm 

đầu kỳ báo cáo. 

Chỉ tiêu 2010 2011 2012 

Doanh thu thuần 813.368 1.043.592 1.216.345 

Tỷ lệ lãi gộp/doanh thu thuần 35,90% 39,45% 37,68% 

Chi phí (tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp) 210.473 311.880 334.585 

Tỷ lệ chi phí/doanh thu thuần 25,88% 29,88% 27,51% 

Lợi nhuận trước thuế 93.464 108.251 135.704 

Lợi nhuận sau thuế 71.108 80.531 100.153 

Lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần 8,74% 7,72% 8,23% 

Tổng tài sản 752.115 949.886 962.581 

Nguồn vốn chủ sở hữu 391.562 477.886 551.756 

Vốn chủ sở hữu/tổng tài sản 52,06% 50,31% 57,32% 

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (VNĐ) (*)          3.737  3.931        4.729  

Đvt: triệu VNĐ 



 

49 
 
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thiên Long 

 

Tăng trưởng so với năm trước 2010 2011 2012 Bình quân 

Doanh thu thuần 30,06% 28,31% 16,55% 24,97% 

Lợi nhuận trước thuế 18,27% 15,82% 25,36% 19,82% 

Lợi nhuận sau thuế 21,30% 13,25% 24,37% 19,64% 

Tăng trưởng tổng tài sản 24,77% 26,29% 1,34% 17,47% 

Tăng trưởng nguồn vốn chủ sở hữu 9,13% 22,05% 15,46% 15,55% 

 

 
Tăng trưởng doanh thu 

Trong bối cảnh kinh tế chung gặp nhiều khó khăn, sản xuất đình đốn và chỉ số hàng tồn kho luôn ở 

mức cao, Thiên Long vẫn giữ tốc độ tăng trưởng doanh thu thuần 16,55% trong năm 2012. Mức 

tăng trưởng bình quân đạt khoảng 25% trong vòng giai đoạn 2008-2012. 

Bên cạnh nhóm ngành Bút Viết luôn được người tiêu dùng ưa chuộng thì các nhóm ngành Văn 

Phòng Phẩm, Dụng Cụ Học Sinh, Dụng Cụ Mỹ Thuật đang dần có chỗ đứng trên thị trường, doanh 

thu liên tục tăng trưởng. Thiên Long hàng năm đã cho ra đời nhiều sản phẩm và liên tiếp có những 

đánh giá, cải tiến để sản phẩm ngày càng phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. 

 

 

 

Nhóm Bút Viết (TL, Bizner) 

 

Nhóm Bút Viết là nhóm sản phẩm truyền 

thống của Tập đoàn. Trong những năm qua, 

nhóm Bút Viết luôn thể hiện vai trò là nhóm 

sản phẩm chủ lực, tạo nền tảng trong quá 

trình phát triển của Tập đoàn. Trong năm 

2012, Nhóm Bút Viết đem về cho Tập đoàn 

663.945 triệu đồng, tăng 58.285 triệu đồng 

so với năm 2011. Hiện nay, ngoài nhóm bút 

bi, bút gel, bút lông bi, mang thương hiệu TL, 

Thiên Long còn có thương hiệu Bizner, là 

thương hiệu bút cao cấp phục vụ cấp quản 

lý. Ngoài ra, để vươn ra tầm khu vực và thế 

giới, Tập đoàn cũng sẽ không ngừng cải tiến 

kiểu dáng, nâng cao chất lượng với giá bán 

tốt nhất nhằm cạnh tranh với các sản phẩm 

nổi tiếng trên thế giới. 
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Lãi gộp 

Tỷ lệ lãi gộp của Tập đoàn năm 2012 đạt 37,68%, tương đương với tỷ lệ lãi gộp bình quân trong 

giai đoạn 2008-2012. Trong các năm qua, ban lãnh đạo Tập đoàn đã tiến hành đa dạng hóa và mở 

 
Tỷ trọng từng nhóm sản phẩm trong doanh thu 
thuần 

 

Nhóm sản phẩm 2010 2011 2012 

Bút Viết 63,40% 58,04% 54,59% 

Dụng Cụ Văn Phòng 23,20% 26,32% 27,27% 

Dụng Cụ Học Sinh 8,49% 10,44% 9,41% 

Dụng Cụ Mỹ Thuật 4,91% 5,20% 8,73% 

Tổng 100% 100% 100% 

 
Tăng trưởng so với năm trước 

 

Nhóm sản phẩm 2010 2011 2012 

Bút Viết 26,64% 17,45% 9,62% 

Dụng Cụ Văn Phòng 34,15% 45,60% 20,75% 

Dụng Cụ Học Sinh 36,04% 57,68% 5,10% 

Dụng Cụ Mỹ Thuật 49,40% 35,92% 95,58% 

 

 

 

Nhóm Dụng Cụ Văn Phòng (FlexOffice) 

 

Với chiến lược giữ vững vị trí số 1 tại Việt Nam 

về văn phòng phẩm, tỷ trọng dòng sản phẩm 

văn phòng phẩm trong tổng doanh thu thuần 

không ngừng tăng lên, từ mức 23,20% trong 

năm 2010 tăng lên mức 27,27% trong năm 2012 

và dự kiến tiếp tục tăng trong các năm tới. Năm 

2012, Nhóm Dụng Cụ Văn Phòng đem về cho 

Tập đoàn 331.672 triệu đồng, tăng 56.990 triệu 

đồng so với năm 2011.  

 

 

Nhóm Dụng Cụ Học Sinh (Điểm 10) 

 

Nhóm Dụng Cụ Học sinh trong năm 2012 tăng 

trưởng 5,10% so với năm 2011, đóng góp 

9,41% vào doanh thu thuần, đạt mức 114.480 

triệu đồng. Tiềm năng tăng trưởng của nhóm 

Dụng Cụ Học Sinh trong thời gian đến dự kiến 

sẽ tiếp tục ở mức cao do đặc điểm nước ta phần 

lớn là dân số trẻ và tỷ lệ tăng trưởng dân số tự 

nhiên cao. 

 

 

Nhóm Dụng Cụ Mỹ Thuật (Colokit) 

 

Nhóm Dụng Cụ Mỹ Thuật đạt tốc độ tăng trưởng 

bình quân 60,30% trong 3 năm gần đây.  

Riêng năm 2012, Nhóm Dụng Cụ Mỹ Thuật ghi 

nhận mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng, đạt 

106.247 triệu đồng doanh thu, tăng gần gấp đôi 

so với doanh thu năm 2011 và tăng tỷ trọng 

trong tổng doanh thu thuần từ mức 5,20% lên 

8,73%.  

Trong đó chiếm gần 75% mức tăng doanh thu 

của nhóm Dụng Cụ Mỹ Thuật đến từ thị trường 

xuất khẩu: doanh thu xuất khẩu của nhóm đạt 

46.588 triệu đồng, tăng gần gấp 7 lần so 7.033 

triệu đồng năm 2011.  
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18,27% 

21,30% 

25,36% 

15,82% 
24,37% 

13,25% 

rộng mạng lưới cung cấp, thương lượng để giữ giá đầu vào ổn định, kiểm soát tốt chi phí sản xuất, 

giảm sản phẩm hỏng, tối ưu hóa năng lực sản xuất; đồng thời tiến hành điều chỉnh giá bán phù hợp 

khi cần thiết.  

Tập đoàn luôn cố gắng duy trì tỷ lệ lãi gộp ổn định, nhằm mục đích vừa duy trì chính sách giá bán 

cạnh tranh, vừa tối ưu hóa lợi nhuận.  

Chi phí 

Tập đoàn đã giảm tổng vay nợ trong năm, đồng thời cơ cấu lại các khoản vay khiến chi phí tài 

chính năm 2012 giảm đi 24.535 triệu đồng, tương ứng mức giảm 37,76% so với năm 2011. Tỷ lệ 

chi phí tài chính trên doanh thu thuần năm 2012 giảm còn 3,32%, là mức thấp nhất trong giai đoạn 

2008-2012. 

Bên cạnh đó, tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng trên doanh thu thuần không có 

nhiều biến động lớn so với năm trước. Nhờ vậy, tỷ lệ tổng chi phí hoạt động trên doanh thu thuần 

giảm còn gần 28% so với gần 30% của năm 2011. 

Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Chi phí bán hàng/ Doanh thu thuần 11,77% 12,61% 12,85% 

Chi phí quản lý/ Doanh thu thuần 9,77% 11,05% 11,34% 

Chi phí tài chính/ Doanh thu thuần 4,34% 6,22% 3,32% 

Tổng chi phí/ Doanh thu thuần 25,88% 29,88% 27,51% 

 

Lợi nhuận 

Nhờ ổn định giá thành, quản lý chi phí hiệu quả, đảm bảo tăng chi phí luôn gắn liền với việc tăng 

doanh thu nên tỷ lệ lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên doanh thu thuần của Tập đoàn 

được duy trì ổn định, xoay quanh mức 8% trong các năm qua. Đặc biệt trong năm 2012, bất chấp 

những khó khăn của nền kinh tế, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần đã cải thiện so với 

năm 2011. Bên cạnh đó, nhờ tái cơ cấu tài sản trong năm 2012, Tập đoàn đã đạt được tỷ suất sinh 

lời trên tổng tài sản (ROA) và trên vốn chủ sở hữu (ROE) cao nhất trong giai đoạn 2008-2012, lợi 

nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã tăng lên 4.729 đồng/ cổ phiếu, tăng hơn 20% so với năm 2011. 
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(*) Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu được trình bày lại theo Chuẩn mực kế toán 

VAS 30: số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trước sự kiện phát 

hành tăng vốn ngày 25/12/2012 từ nguồn vốn chủ sở hữu được điều chỉnh 

với giả thuyết sự kiện này đã xảy ra tại thời điểm đầu kỳ báo cáo 
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Hiệu quả sử dụng Vốn và Tài sản 

Là doanh nghiệp số một Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh văn phòng phẩm, Thiên 

Long có tốc độ tăng trưởng tài sản luôn ở mức cao, đạt bình quân 22% trong giai đoạn 2008-2012. 

Riêng năm 2012, trong bối cảnh khó khăn của toàn bộ nền kinh tế nói chung và doanh nghiệp sản 

xuất nói riêng, Tập đoàn đã tập trung cơ cấu lại tài sản nhằm tối ưu hóa hoạt động, duy trì và phát 

triển bền vững trong tương lai. Trong năm, Tập đoàn cũng đồng thời tiến hành cơ cấu lại nguồn 

vốn theo hướng giảm vay nợ cả ngắn và dài hạn so với cuối năm 2011, gia tăng tỷ lệ vốn chủ sở 

hữu trên tổng nguồn vốn. 

  

Hiệu quả sử dụng tài sản của Tập đoàn liên tiếp được cải thiện, thể hiện qua vòng quay tài sản cố 

định và tổng tài sản liên tục tăng từ năm 2008 đến nay.  

Thiên Long vẫn đang cố gắng đẩy mạnh cải tiến máy móc thiết bị, sử dụng tối đa công suất thiết kế, 

tránh đầu tư lãng phí nhằm tối ưu hóa năng lực sản xuất công ty, đảm bảo hiệu quả trên từng đồng 

vốn đầu tư. 

Chỉ tiêu Đvt Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Vòng quay tài sản cố định Vòng 2,88 2,92 3,48 4,19 4,91 

Vòng quay tổng tài sản Vòng 1,07 1,10 1,20 1,23 1,27 

 

Dòng tiền    

Lưu chuyển tiền tệ  Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -10.439 -44.146 195.797 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -58.896 -52.361 -37.807 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 57.155 140.020 -87.483 

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -12.180 43.513 70.507 

 

Đvt: triệu VND 

Cơ cấu nguồn vốn 
(ĐVT: triệu VNĐ) 

Cơ cấu tài sản 
(ĐVT: triệu VNĐ) 
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Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh của Tập đoàn năm 2012 đạt 195.797 triệu đồng, so với 

năm 2011 âm 44.146 triệu đồng. Điều này có được do Tập đoàn đã tối ưu hóa hàng tồn kho, trong 

khi đó lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp cũng tăng hơn 24% so với năm trước khiến dòng tiền 

từ hoạt động kinh doanh được cải thiện. Do đó, mặc dù đã cắt giảm các khoản vay mới nhưng 

dòng tiền thuần trong năm cũng đạt 70.507 triệu đồng, tăng khoảng 62% so với năm 2011. Nguồn 

tiền tạo ra từ hoạt động kinh doanh lớn là một thế mạnh giúp TLG luôn chủ động trong thanh toán, 

đầu tư tài sản phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 
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Hoạt động xuất khẩu 

 

Thị trường xuất khẩu của Thiên Long ngày càng mở rộng. Hiện tại, Tập đoàn đã phát triển thị 

trường xuất khẩu đến 30 nước trên khắp các châu lục.  

Đặc biệt trong năm 2012, trong bối cảnh các nền kinh tế trên thế giới vẫn đang bị ảnh hưởng nặng 

nề của khủng hoảng, doanh thu xuất khẩu của Tập đoàn đã đạt 136.986 triệu đồng. Tốc độ tăng 

trưởng doanh thu xuất khẩu trong năm đạt 75%, cao hơn tốc độ tăng trưởng doanh thu xuất khẩu 

bình quân của Tập đoàn từ năm 2007 đến nay.  

Trong đó, doanh thu xuất khẩu sang thị trường châu Âu và Mỹ chiếm lần lượt là 7% và 33% tổng 

doanh thu xuất khẩu của Tập Đoàn. Sự thành công của Thiên Long trên các thị trường châu Âu và 

Mỹ, những thị trường đòi hỏi khắc khe nhất về tiêu chuẩn sản phẩm và an toàn chất lượng, đã 

thêm một lần nữa khẳng định vị thế cạnh tranh của Thiên Long trên thị trường quốc tế. 

 

15,864 

29,372 

40,242 

54,369 

78,288 

136,986 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tỷ lệ % Doanh thu XK trong tổng Doanh thu Doanh thu Xuất khẩu qua các năm 
(đvt: triệu đồng) 



 

55 
 
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thiên Long 

 

 

 

Ban lãnh đạo Thiên Long luôn hướng đến sự dung hòa lợi ích cho tất cả cán bộ công nhân viên 

trong lúc hưng thịnh lẫn khó khăn. Kể cả trong những thời 

điểm khó khăn nhất, các chính sách lương, phụ cấp, các 

chế độ bảo hiểm xã hội, chăm sóc sức khoẻ, đào tạo và 

phát triển nguồn nhân lực và chính sách khen thưởng luôn 

được đảm bảo.  

Công tác tuyển dụng, đào tạo và việc chọn lọc một đội ngũ 

nhân sự phù hợp được thực hiện trên nền tảng lấy tri thức 

làm gốc. Môi trường và điều kiện làm việc dành cho mọi 

người phải được tạo ra và thay đổi trên nền tảng tri thức 

này. Chính nhờ vào đội ngũ nhân sự, môi trường và điều 

kiện làm việc như vậy, Thiên Long đã có Sức mạnh để ứng 

dụng các công nghệ, kỹ thuật và thiết bị tiên tiến nhằm tạo 

ra những sản phẩm mang đậm tính sáng tạo và màu sắc 

của Tri Thức. 

Bên cạnh việc nâng cao tay nghề, trình độ của đội ngũ 

công nhân, Tập đoàn còn hoàn thành mục tiêu đặt ra cho 

năm 2012 là phát triển nguồn nhân lực cấp cao, tiếp tục 

kiện toàn bộ máy quản trị và nhân sự của Công ty. 

  

2.  Những cải tiến về cơ cấu tổ chức và chính sách quản lý 
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3. Kế hoạch phát triển  
 

 

 

Đa dạng hóa sản phẩm  

Với mục tiêu trở thành Tập đoàn Văn phòng phẩm hàng đầu tại khu vực, Thiên Long đã, đang và 

sẽ tiếp tục gia tăng tỷ trọng nhóm Văn phòng phẩm trong cơ cấu doanh thu của Tập đoàn. Bên 

cạnh đó, Tập đoàn sẽ nỗ lực duy trì đà tăng trưởng ấn tượng của nhóm Dụng Cụ Mỹ thuật, đẩy 

mạnh tăng trưởng tiêu thụ nhóm Dụng cụ Học sinh thông qua bán hàng trực tiếp vào các trường 

học, đồng thời phát triển hơn nữa các sản phẩm bút viết cao cấp. 

Cụ thể, vào nửa cuối năm 2012, Tập đoàn chính thức tung ra 5 nhãn hiệu sản phẩm phục vụ cho 

các đối tượng tiêu dùng, với các sản phẩm chuyên biệt cho nhu cầu thiết yếu của từng đối tượng, 

cụ thể hóa chiến lược đa dạng hóa sản phẩm ngoài Bút viết.  

 

Biến khó khăn thành cơ hội, Tập đoàn phát triển thêm dòng sản phẩm giá thấp, chất lượng nhằm 

đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong tình hình kinh thế khó khăn. 

 

Ngoài ra, Tập đoàn cũng định hướng sản xuất ra những công cụ, máy móc thiết bị dùng để sản 

xuất ra văn phòng phẩm. Đây là những sản phẩm độc đáo có triển vọng phát triển lâu dài trong 

tương lai. 

 

Mở rộng thị trường 

Bên cạnh tiếp tục kiện toàn và mở rộng hệ thống phân phối và điểm bán trong nước theo kênh 

truyền thống, Tập đoàn sẽ tiếp tục khai thác và phát triển mảng bán hàng trực tiếp cho các doanh 

nghiệp (B2B) và bán lẻ, từng bước bao phủ các kênh tiêu thụ, tạo thế đứng vững chắc cho Tập 

đoàn Thiên Long ở thị trường trong nước. 

Nối tiếp những thành công trên thị trường quốc tế trong những năm qua, Tập đoàn sẽ tiếp tục tập 

trung đẩy mạnh mảng kinh doanh xuất khẩu thông qua việc khai thác những thị trường mới nổi đầy 

tiềm năng tại châu Á, cũng như duy trì tốc độ tăng trưởng ở những thị trường hiện có tại châu Mỹ, 

châu Âu… 

 

Mở rộng chuỗi giá trị 

Thực hiện chiến lược tập trung tự động hóa sản xuất, Thiên Long đã và đang tự chế tạo một số 

máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất hiện đại nhằm nâng cao năng suất và công suất của các nhà 

máy trong Tập đoàn. Ngoài ra, Tập đoàn cũng đã từng bước chủ động chế tạo khuôn mẫu thay thế 

cho khuôn mẫu ngoại nhập. Những máy móc, khuôn mẫu này không những đang chiếm một tỷ 

trọng lớn và ngày một gia tăng trong Tập đoàn, mà hơn thế nữa, đã được các đối tác trong và 

ngoài nước tín nhiệm đặt đơn hàng. 

Với kinh nghiệm, năng lực sẵn có, với hiệu quả kinh doanh được minh chứng trong thời gian qua, 

Tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh lĩnh vực chế tạo khuôn mẫu, máy móc thiết bị để chủ động trong 
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sản xuất, giảm giá thành sản phẩm. Ngoài ra, lĩnh vực chế tạo khuôn, máy móc thiết bị này cũng sẽ 

được chuyên nghiệp và chuyên biệt hóa, đóng góp ngày càng nhiều hơn vào doanh thu, lợi nhuận 

cho Tập đoàn. 

Bên cạnh đó, Tập đoàn đang chủ động nghiên cứu, nắm bắt, nhận chuyển giao công nghệ, hướng 

đến chủ động nguyên vật liệu đầu vào. Thành công của Thiên Long trong việc sản xuất mực văn 

phòng phẩm là một trong những khởi đầu tích cực cho quá trình mở rộng chuỗi giá trị của Tập 

đoàn. 

 

Quản trị, kiểm soát, gia tăng hiệu quả doanh nghiệp 

Trong năm 2012, Tập đoàn đã chính thức vận hành hệ thống ERP SAP và bước đầu đã tạo nên 

những chuyển biến tích cực. Mục tiêu Tập đoàn đặt ra trong năm 2013 và các năm tiếp theo là sẽ 

tiếp tục phát triển, ứng dụng hệ thống này vào công tác quản trị doanh nghiệp. 

Tiếp nối thành công của năm 2012 trong việc tái cơ cấu, hoàn thiện doanh nghiệp, Tập đoàn sẽ tiếp 

tục công tác tái cơ cấu tài sản, nguồn vốn, tiếp tục kiểm soát việc sử dụng vốn vay hiệu quả, tối ưu 

hóa hàng tồn kho và chi phí hoạt động của Tập đoàn.  

Bên cạnh đó, việc chủ động dần nguồn nguyên vật liệu đầu vào, kiểm soát tốt hơn quy trình, hiệu 

quả sản xuất sẽ đồng thời giúp tiết giảm chi phí sản xuất, gia tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm 

Thiên Long.  

 

Có thể nói, trong các năm qua hàng loạt doanh nghiệp Việt  Nam phải đối mặt với một cuộc đào 

thải nghiệt ngã nhất của nền kinh tế nước nhà. Nhiều doanh nghiệp đã gục ngã, thế nhưng “lửa thử 

vàng” và khủng hoảng cũng có thể được xem là một cơ hội để Thiên Long tự hoàn thiện mình, 

nâng cao năng lực cạnh tranh và hoạt động hiệu quả. Đây là một trong những yếu tố then chốt giúp 

Thiên Long vững bước vượt qua khó khăn của cuộc khủng hoảng kinh tế thị trường, hướng đến 

một sức mạnh mang tính bền vững và thành công trong tương lai.  

Hình thành từ “Sức Mạnh Tri Thức”, Tập đoàn Thiên Long đã luôn gìn giữ và phát huy giá trị cốt lõi 

“Sức Mạnh Trị Thức” ấy. Trong hơn 30 năm qua, “Sức Mạnh Tri Thức” với những sản phẩm đa 

dạng đã thổi hồn vào cuộc sống, đến với mọi đối tượng tiêu dùng, lan tỏa trong nước và vươn ra 

quốc tế, gắn kết cán bộ công nhân viên Tập đoàn và đồng hành với cộng đồng xã hội. 

Vượt qua khủng hoảng với “Sức Mạnh Tri Thức”, Thiên Long sẽ còn chắp cánh vươn xa… 

 
 

 

Giải trình của Ban Tổng Giám đốc với ý kiến kiểm toán: không có 
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1. Hội đồng Quản trị 

 

                                                                                                                                                                                                  

 

 

Hội đồng Quản trị luôn tập trung thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động theo 

đúng điều lệ và quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Cụ thể, trong năm Tập đoàn đã tiến hành 8 cuộc 

họp với các nội dung chính sau: 

 

Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị 

 

 

Cuộc họp ngày 17/04/2012 

HĐQT đã trao đổi và thảo luận các vấn đề liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ năm tài chính 2011, và đã 

thống nhất với các báo cáo tài chính cũng như các nội dung của chương trình ĐH để báo cáo trước Đại hội. 

 

 

Cuộc họp ngày 22/05/2012 

HĐQT đã thảo luận các nội dung mà ĐHĐCĐ đã thông qua trong Đại hội vừa qua, HĐQT đã thống nhất và 

cũng đã quyết định những vấn đề mà ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT như:  

- Bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 

- Chọn Công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2012  

- Chọn thời điểm chi trả cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt 

 

 

Cuộc họp ngày 01/06/2012 

HĐQT đã họp về kế hoạch vay vốn ngân hàng của Công ty TNHH SX TM Thiên Long Long Thành, vay vốn 

để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, sau khi bàn bạc HĐQT đã thống nhất và đồng ý chấp thuận 

Công ty TNHH SX TM Thiên Long Long Thành vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Hội sở 

TPHCM, với hạn mức tín dụng tối đa là 60 tỷ đồng Việt Nam 

 

 

Cuộc họp ngày 04/06/2012 

HĐQT đã họp và thảo luận kế hoạch thực hiện phương án kinh doanh năm 2012 của Công ty, HĐQT cũng đã 

nhất trí vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Tây Sài Gòn, trong đó:  

- Công ty CP Tập đoàn Thiên Long hạn mức tín dụng 40 tỷ đồng Việt Nam 

- Công ty TNHH SX TM Thiên Long Long Thành hạn mức tín dụng 40 tỷ đồng Việt Nam 
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Cuộc họp ngày 15/08/2012 

HĐQT đã trao đổi và thảo luận về chiến lược kinh doanh của Hệ thống Công ty Tân Lực và đã thống nhất giải 
thể Công ty TNHH MTV TM DV Tân Lực Miền Tây và các điểm kinh doanh của công ty này. Công ty TNHH 
MTV TM DV Tân Lực Miền Tây là Công ty con 100% vốn của Công ty CP Tập đoàn Thiên Long. 

 

 

Cuộc họp ngày 10/10/2012 

HĐQT họp và thống nhất chọn ngày chốt danh sách cổ đông vào ngày 30/10/2012 để phát hành cổ phiếu trả 

cổ tức đợt 2 năm 2011 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2012. 

 

 

Cuộc họp ngày 06/12/2012 

HĐQT đã bàn bạc và thảo luận về kế hoạch vay vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 

2013, HĐQT cũng đã nhất trí vay vốn tại Ngân hàng TMCP BIDV- chi nhánh Tây Sài Gòn với hạn mức tín 

dụng ngắn hạn năm 2013, số tiền vay tối đa là 100 tỷ đồng. 

 

 

Cuộc họp ngày 07/12/2012 

HĐQT đã họp và thảo luận về kế hoạch vay vốn của Công ty TNHH MTV TM DV Thiên Long Hoàn Cầu, là 

Công ty con 100% vốn thuộc Công ty CP Tập đoàn Thiên Long. HĐQT cũng đã nhất trí về việc Công ty 

TNHH MTV TM DV Thiên Long Hoàn Cầu vay vốn tại Ngân hàng TMCP Á Châu, với hạn mức tín dụng là 40 

tỷ đồng. 

 

 

 

 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ Lý do không tham dự 

1 Ông Cô Gia Thọ Chủ tịch HĐQT 08 100%  

2 Ông Trần Kim Thành Phó Chủ tịch 08 100%  

3 Ông Trần Lệ Nguyên Thành viên 08 100%  

4 Ông Huỳnh Văn Thiện Thành viên 08 100%  

5 Bà Trần Thái Như Thành viên 08 100%  

6 Bà Cô Ngân Bình Thành viên 08 100%  

7 Ông Phạm Quang Thanh Thành viên 07 87,5% 

Buổi họp ngày 17/04/2012 Ông 

Thanh chưa là thành viên HĐQT của 

Cty 

8 Ông Võ Văn Thành Nghĩa Thành viên 08 100%  

9 Bà Cô Cẩm Nguyệt Thành viên 08 100%  
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Các nghị quyết đã ban hành trong năm 2012 

Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 

1 01/2012/NQ-HĐQT 23/05/2012 Bầu chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2012-2016 

2 02/2012/NQ-HĐQT 23/05/2012 
Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán cho 

các báo cáo tài chính năm 2012  

3 03/2012/NQ-HĐQT 20/06/2012 
Chọn thời điểm chốt danh sách và thời điểm thực hiện chi 

trả cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền mặt 

4 04/2012/NQ-HĐQT 03/07/2012 
Công ty TNHH SX TM Thiên Long Long Thành vay vốn tại 

NH TMCP Sài Gòn Thương Tín 

5 05/2012/NQ-HĐQT 03/07/2012 
Công ty TNHH SX TM Thiên Long Long Thành vay vốn tại 

NH TMCP Công Thương Việt Nam 

6 06/2012/NQ-HĐQT 16/08/2012 Giải thể Công ty TNHH MTV TM DV Tân Lực Miền Tây 

7 08/2012/NQ-HĐQT 11/10/2012 

Chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành cp trả 

cổ tức đợt 2/2011 và phát hành cp tăng vốn cổ phần từ 

nguồn vốn chủ sở hữu năm 2012 

8 10/2012/NQ-HĐQT 07/12/2012 
Công ty CP Tập đoàn Thiên Long vay vốn NH TMCP BIDV, 

Chi nhánh Tây Sài Gòn 

9 11/2012/NQ-HĐQT 07/12/2012 
Cty TNHH MTV TM DV Thiên Long Hoàn Cầu vay vốn tại 

NH TMCP Á Châu 

 

Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc 

Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát các công việc mà Hội đồng Quản trị đã triển khai cho Ban 

Tổng Giám đốc thực hiện và đề ra các chủ trương, giải pháp nhằm định hướng và hỗ trợ Ban Tổng 

Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.  

Hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập  

Phối hợp với các thành viên khác trong Hội đồng Quản trị trong việc định hướng và đề ra các chiến 

lược giúp công ty phát triển ổn định, bền vững. 

 

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng Quản trị: không thành lập các tiểu ban 
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2. Ban Kiểm soát 
 
 
 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ 

Công ty, trong năm 2012, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long đã có những hoạt 

động chính như sau: 

 Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và hàng năm trước khi đệ trình Hội 

đồng Quản trị 

 Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện qua các đợt kiểm toán giữa kỳ 

hoặc cuối kỳ, đề xuất hướng xử lý 

 Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Hội đồng Quản trị và 

Ban Tổng Giám đốc  

 Xem xét báo cáo của Công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng Quản trị 

chấp thuận 

 Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của Hội đồng Quản trị và Ban 

Tổng Giám đốc  

 Các nhiệm vụ khác theo Luật và Điều lệ Công ty 

Trong năm qua, Ban Kiểm soát đã có 04 buổi họp chính thức và không chính thức, với các nội 

dung chính xoay quanh việc đánh giá và lập kế hoạch hoạt động hàng quý, cũng như phân công 

trách nhiệm cho từng thành viên, cụ thể: 

 Thẩm định báo cáo tài chính năm 2011 

 Lập báo cáo quá trình hoạt động kiểm soát theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 

trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 

 Thẩm định các báo cáo tài chính quý I, quý II, quý III năm 2012 và tình hình thực hiện kế 

hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2012 

 Kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và việc phân phối 

lợi nhuận hàng năm 

 Giám sát việc tuân thủ theo điều lệ Công ty và theo pháp luật 

 Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ được ban hành trong năm… 

 Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trên tinh thần xây dựng, hợp 

tác, và thông qua việc tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát để 

theo dõi, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và điều hành của 

Ban Tổng Giám đốc Công ty. 

Trong năm 2012, Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình trong công tác 

kiểm tra, giám sát việc tuân thủ của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong quản lý và điều 

hành Công ty theo đúng Pháp luật, Điều lệ, các Nghị quyết và Quyết định của Đại hội đồng Cổ 

đông. 
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3. Giao dịch nội bộ 
 

 

 

Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:  

Thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị năm 2012: 

 

Stt Tên Chức danh Thù lao 

4 Cô Gia Thọ Chủ tịch HĐQT 480.000.000 

5 Trần Kim Thành Phó Chủ tịch HĐQT 360.000.000 

6 Trần Lệ Nguyên Thành viên HĐQT 240.000.000 

7 Huỳnh Văn Thiện Thành viên HĐQT 240.000.000 

8 Võ Văn Thành Nghĩa Thành viên HĐQT 160.000.000 

9 Phạm Quang Thanh Thành viên HĐQT 160.000.000 

10 Cô Ngân Bình Thành viên HĐQT 120.000.000 

11 Cô Cẩm Nguyệt Thành viên HĐQT 120.000.000 

12 Trần Thái Như Thành viên HĐQT 120.000.000 

 

Thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát năm 2012: 

Stt Tên Chức danh Thù lao 

1 Nguyễn Thị Bích Ngà Trưởng BKS 140.000.000 

2 Tạ Hoàng Sơn Thành viên BKS 70.000.000 

3 Lý Văn Dũ Thành viên BKS 20.400.000 

 
 

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan 

 

Người thực hiện 

giao dịch 

Quan hệ 

với cổ 

đông nội 

bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 

đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu 

cuối kỳ 
Lý do tăng, giảm 

Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

Cô Gia Thọ 
Chủ tịch 

HĐQT 
1.138.576 5,37% 1.366.290 6,45% 

Tăng do nhận cổ tức bằng cổ 

phiếu và cổ phiếu thưởng 

Cô Ngưu Tu 
Cha của Chủ 

tịch HĐQT 
50.000 0,24% 60.000 0,28% 

Tăng do nhận cổ tức bằng cổ 

phiếu và cổ phiếu thưởng 
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Người thực hiện 

giao dịch 

Quan hệ 

với cổ 

đông nội 

bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 

đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu 

cuối kỳ 
Lý do tăng, giảm 

Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

Trần Thái Như 
Thành viên 

HĐQT 
233.908 1,10% 280.688 1,33% 

Tăng do nhận cổ tức bằng cổ 

phiếu và cổ phiếu thưởng 

Cô Ngân Bình 
Thành viên 

HĐQT 
200.000 0,94% 240.000 1,13% 

Tăng do nhận cổ tức bằng cổ 

phiếu và cổ phiếu thưởng 

Cô Phụng Bình 
Em của Chủ 

tịch HĐQT 
13.200 0,06% 15.840 0,074% 

Tăng do nhận cổ tức bằng cổ 

phiếu và cổ phiếu thưởng 

Cô Cẩm Châu 
Em của Chủ 

tịch HĐQT 
12.000 0,06% 14.400 0,07% 

Tăng do nhận cổ tức bằng cổ 

phiếu và cổ phiếu thưởng 

Cô Cẩm Ngọc 
Em của Chủ 

tịch HĐQT 
86.000 0,41% 103.200 0,49% 

Tăng do nhận cổ tức bằng cổ 

phiếu và cổ phiếu thưởng 

Cô Gia Đức 
Em của Chủ 

tịch HĐQT 
50.000 0,24% 60.000 0,28% 

Tăng do nhận cổ tức bằng cổ 

phiếu và cổ phiếu thưởng 

Cô Cẩm Nguyệt 
Thành viên 

HĐQT 
100.000 0,47% 120.000 0,57% 

Tăng do nhận cổ tức bằng cổ 

phiếu và cổ phiếu thưởng 

Công ty CP Đầu Tư 

Thiên Long An Thịnh 

Cô Gia Thọ là 

người đại 

diện sở hữu 

9.255.813 43,7% 
11.106.97

5 
52,44% 

Tăng do nhận cổ tức bằng cổ 

phiếu và cổ phiếu thưởng 

Trần Vinh Nguyên 
Em của Trần 

Kim Thành 
22.000 0,10% 26.400 0,12% 

Tăng do nhận cổ tức bằng cổ 

phiếu và cổ phiếu thưởng 

Trần Quốc Nguyên 
Em của Trần 

Kim Thành 
79.640 0,38% 21.576 0,10% 

Giảm 61.660 cp bán do nhu cầu 

tài chính cá nhân; tăng 3.596 cp 

do nhận cổ tức bằng cổ phiếu 

và cổ phiếu thưởng 

Công ty TNHH Đầu Tư 

Kinh Đô 

Trần Kim 

Thành là 

người đại 

diện sở hữu 

220.000 1.04% 264.000 1,25% 
Tăng do nhận cổ tức bằng cổ 

phiếu và cổ phiếu thưởng 

Công ty CP Kinh Đô 

Trần Lệ 

Nguyên là 

người đại 

diện sở hữu 

379.401 1,79% 455.281 2,15% 
Tăng do nhận cổ tức bằng cổ 

phiếu và cổ phiếu thưởng 

Huỳnh Văn Thiện 
Thành viên 

HĐQT 
110.000 0,52% 601.500 2,84% 

Tăng 406.250 cp mua cp tăng tỷ 

lệ nắm giữ;  tăng 85.250 cp do 

nhận cổ tức bằng cổ phiếu và 

cổ phiếu thưởng 

Võ Văn Thành Nghĩa 
Thành viên 

HĐQT 
408.981 1,93% 680.777 3,21% 

Tăng 190.000 cp mua cp tăng tỷ 

lệ nắm giữ;  tăng 81.796 cp do 

nhận cổ tức bằng cổ phiếu và 

cổ phiếu thưởng 

Nguyễn Đình Tâm Phó TGĐ 50.660 0,24% 110.792 0,52% 

Tăng 50.000 cp mua cp tăng tỷ 

lệ nắm giữ;  tăng 10.132 cp do 

nhận cổ tức bằng cổ phiếu và 

cổ phiếu thưởng 

Trần Đình Long 

Em của 

Nguyễn Đình 

Tâm 

80 0,0003% 96 0,0004% 
Tăng do nhận cổ tức bằng cổ 

phiếu và cổ phiếu thưởng 
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Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thiên Long 

Người thực hiện 

giao dịch 

Quan hệ 

với cổ 

đông nội 

bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 

đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu 

cuối kỳ 
Lý do tăng, giảm 

Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

Phan Nhựt Phương Phó TGĐ 127.000 0,60% 152.400 0,72% 
Tăng do nhận cổ tức bằng cổ 

phiếu và cổ phiếu thưởng 

Phan Nhựt Toàn 

Anh của Phan 

Nhựt 

Phương 

1.000 0,005% 1.200 0,006% 
Tăng do nhận cổ tức bằng cổ 

phiếu và cổ phiếu thưởng 

Bùi Văn Huống Phó TGĐ 7.200 0,033% 21.640 0,10% 

Tăng 13.000 cp mua cp tăng tỷ 

lệ nắm giữ;  tăng 1.440 cp do 

nhận cổ tức bằng cổ phiếu và 

cổ phiếu thưởng 

Nguyễn Thượng Việt Phó TGĐ 30.423 0,14% 67.507 0,32% 

Tăng 31.000 cp mua cp tăng tỷ 

lệ nắm giữ;  tăng 6.084 cp do 

nhận cổ tức bằng cổ phiếu và 

cổ phiếu thưởng 

Võ Bửu Chiêu 

Vợ của 

Nguyễn 

Thượng Việt 

1.540 0,007% 1.848 0,008% 
Tăng donhận cổ tức bằng cổ 

phiếu và cổ phiếu thưởng 

Hồ Ngọc Cảnh 
Phó TGĐ 

kiêm KTT 
6.760 0,03% 18.112 0,08% 

Tăng 10.000 cp mua cp tăng tỷ 

lệ nắm giữ;  tăng 1.352 cp do 

nhận cổ tức bằng cổ phiếu và 

cổ phiếu thưởng 

Trần Trung Hiệp Phó TGĐ 7.000 0,03% 13.400 0,063% 

Tăng 5.000 cp mua cp tăng tỷ lệ 

nắm giữ;  tăng 1.400 cp do 

nhận cổ tức bằng cổ phiếu và 

cổ phiếu thưởng 

Nguyễn Thị Bích Ngà Trưởng BKS 12.800 0,06% 15.360 0,07% 
Tăng do nhận cổ tức bằng cổ 

phiếu và cổ phiếu thưởng 

Bùi Quang Minh 

Chồng của 

Nguyễn Thị 

Bích Ngà 

1.628 0,007% 1.952 0,009% 
Tăng do nhận cổ tức bằng cổ 

phiếu và cổ phiếu thưởng 

Lý Văn Dũ 
Thành viên 

BKS 
2.000 0,009% 2.400 0,01% 

Tăng do nhận cổ tức bằng cổ 

phiếu và cổ phiếu thưởng 

Tạ Hoàng Sơn 
Thành viên 

BKS 
2.000 0,009% 2.400 0,01% 

Tăng do nhận cổ tức bằng cổ 

phiếu và cổ phiếu thưởng 

Công ty CP Chứng 

Khoán Bảo Việt 
Cổ đông lớn 1.244.876 5,88% 1.493.850 7,05% 

Tăng do nhận cổ tức bằng cổ 

phiếu và cổ phiếu thưởng 

(*) Thông tin cập nhật theo Báo cáo Quản trị Công ty đến ngày 31/12/2012  

 

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có 
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4. Quan hệ cổ đông 

 

 

 

Tập đoàn Thiên Long luôn nhận thức rằng hoạt động công bố thông tin và tương tác với cổ đông và nhà đầu 

tư là vô cùng cần thiết. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực đáp ứng tốt những quy định của Ủy ban chứng khoán, Sở 

giao dịch chứng khoán, hoạt động phù hợp theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ 

của Công ty, Tập đoàn Thiên Long luôn cố gắng đổi mới và thúc đẩy các kênh đối thoại với các cổ đông 

nhằm tiếp sức cho Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành và quản trị công ty. 

 Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Tập đoàn luôn theo sát, duy trì và phát triển mối quan hệ với các 

cổ đông. Tập đoàn thường xuyên tiến hành các cuộc gặp gỡ, trả lời những thắc mắc của nhà đầu tư tại văn 

phòng công ty, khuyến khích nhà đầu tư trao đổi với Công ty thường xuyên qua email, điện thoại. 

Tuy nhiên, hoạt động này vẫn chưa đáp ứng được tất cả mong mỏi của cổ đông nên trong năm 2012 Tập 

đoàn đã hợp tác với Công ty CP Chứng khoán FPT kết nối đường dẫn website nhằm thỏa mãn nhanh nhất 

những yêu cầu về công bố thông tin, đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu tìm hiểu và phân tích của các nhà 

đầu tư quan tâm đến cổ phiếu TLG. 

Trong thời gian tới, duy trì kênh thông tin tương tác hiệu quả giữa Tập đoàn Thiên Long và nhà đầu tư là một 

nhiệm vụ được Công ty tiếp tục đẩy mạnh.  
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Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thiên Long 

 

 

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















































































 


